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PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT 

Xã Hương An thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có diện tích tự nhiên 1.069 ha, dân số trung bình năm 2010 là 5.974 người, chiếm 5,2% dân số toàn huyện Hương Trà.
Có Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam, là các trục giao thông huyết mạch của cả nước đi qua; ở vị trí tiếp giáp với thành phố Huế, một trung tâm tâm văn hóa – du lịch, trung tâm y tế, giáo dục lớn của miền Trung và cả nước, Hương An có điều kiện khá thuận lợi để mở rộng giao lưu và phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Năm 2010, Hương An có thu nhập bình quân đầu người 12,54 triệu đồng/người/năm, bằng thu nhập bình quân chung toàn Tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, hướng đến xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ngày 16/04/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí. 

Để có cơ sở triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, việc tổ chức lập đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở từng xã là hết sức cần thiết và quan trọng, nhất là đối với một xã có nhiều điều kiện thuận lợi để đạt các tiêu chí nông thôn mới như Hương An. Được sự quan tâm của UBND Tỉnh, xã Hương An được chọn làm điểm về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, theo phương pháp tiếp cận có sự tham gia, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp thực tiễn phát triển của địa phương. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An đến năm 2020 đã huy động được sự tham gia tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội; trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.
II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH
· Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

· Luật đất đai ngày 26/11/2003;

· Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

· Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

· Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020;

· Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; 

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai;
· Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
· Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

· Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày  02/02 /2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 
· Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; 
· Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;
· Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; 
· Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 2/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
· Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn; 
· Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;
· Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
· Thông tư 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/2/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

· Quyết định số 2933/BGTVT-KHĐT ngày 11/5/2009 của Bộ Giao thông - Vận tải hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giao thông nông thôn;  
· Công văn số 1614/BXD-KTQH ngày 4/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc triển khai công tác lập Quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2020;

· Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/3/2010 của UBND tỉnh về triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) ở ba cấp tỉnh, huyện, xã; 
· Công văn số 4946/UBND-NN ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, huyện Hương Trà;
· Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, huyện Hương Trà đến năm 2020;
· Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật nông thôn mới của các Bộ, ngành liên quan.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Nhiệm vụ “Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An đến năm 2020” nghiên cứu toàn diện cả tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường để đề xuất các định hướng Quy hoạch phát triển Hương An đến năm 2020; lập chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế chính sách xây dựng xã Hương An đạt tiêu chí nông thôn vào năm 2015.

3.2  Phạm vi nghiên cứu

· Phạm vi không gian: Toàn bộ địa giới hành chính xã Hương An với diện tích 1.069 ha, có vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Đông giáp phường An Hòa.

+ Phía Tây giáp đường phía tây Huế.

+ Phía Nam giáp xã Hương Hồ.

+ Phía Bắc giáp xã Hương Chữ.

· Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã: 14,17 ha.

· Phạm vi thời gian: Mốc thời gian đánh giá hiện trạng là thời kỳ đến năm 2010; mốc thời gian quy hoạch là thời kỳ 2011 – 2020; trong đó bố trí chi tiết cho thời kỳ 2011 – 2015.

IV. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA QUY HOẠCH
4.1 Mục tiêu

Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới:


 - Cụ thể hóa các quy hoạch trên địa bàn Xã đến năm 2020 theo hướng xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư trong Xã.


 - Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn khang trang, hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan các điểm dân cư trên địa bàn toàn xã.


 - Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững. 


 - Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.


 - Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4.2 Yêu cầu

· Người dân phải được tham gia ngay từ đầu, cán bộ thôn, bản, xã phải chủ động đề xuất cùng với sự hỗ trợ của huyện, tỉnh và đơn vị tư vấn khi lập quy hoạch.

· Nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải thể hiện rõ các nội dung chính: quy hoạch không gian bố trí sử dụng đất sản xuất, hạ tầng kinh tế - xã hội, khu dân cư. 
· Trên cơ sở hiện trạng để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy hoạch phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán của địa phương và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; đồng thời phù hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực của Tỉnh và Huyện. 

· Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã do UBND xã tổ chức lập, sau khi được UBND huyện phê duyệt phải công khai rộng rãi trong cộng đồng dân cư, đồng thời tăng cường sự giám sát của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.   

V. CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA QUY HOẠCH
Cần nghiên cứu làm rõ các vấn đề sau:

1) Phân tích, đánh giá, làm rõ các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng nông thôn mới của Xã; rà soát hiện trạng phát triển theo 19 tiêu chí phát triển nông thôn mới tập trung ba lĩnh vực: Phát triển hạ tầng; bố trí dân cư; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất.

2) Xây dựng định hướng phát triển các ngành lĩnh vực; định hướng bố trí không gian lãnh thổ; lập quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng mạng lưới các khu dân cư tập trung, quy hoạch bố trí sử dụng đất; lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, hệ thống giải pháp để đầu tư xây dựng, quản lý phát triển nông thôn.
3) Kiến nghị cơ chế, chính sách để hỗ trợ Xã thực hiện Quy hoạch.
4) Tổ chức thực hiện.
PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương I

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ  - XÃ HỘI CỦA XÃ HƯƠNG AN

I. Đặc điểm tự nhiên, các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường
1. Vị trí địa kinh tế
Hương An nằm ở phía Nam của Huyện Hương Trà, có tọa độ địa lý 16°26'40"  - 16°29'30" vĩ Bắc và 107°0'0" - 107°32'30" kinh Đông, cách thị trấn Tứ Hạ của huyện Hương Trà 8 km, cách trung tâm thành phố Huế 6 km; có ranh giới địa lý: Phía Đông giáp phường An Hoà và Hương Long của thành phố Huế, phía Tây giáp xã Hương Chữ, phía Nam giáp xã Hương Hồ, phía Bắc giáp phường Hương Sơ của thành phố Huế. Xã có chiều dài từ Bắc xuống Nam khoảng 6,5 km; chiều rộng từ Tây sang Đông nơi rộng nhất khoảng 3km, nơi hẹp nhất 0,4 km.
Xã Hương An được thành lập mới từ năm 1981, gồm 7 thôn: Bồn Phổ, Cổ Bưu, An Lưu, Thanh Chữ, Bồn Trì, An Hoà và An Vân, được chia cắt từ xã Hương Chữ (5 thôn) và Hương Hồ (2 thôn). 

Xét về vị trí địa kinh tế, xã Hương An có những đặc điểm nổi bật sau đây:

1.1. Là một xã ven đô, Hương An có hệ thống giao thông tương đối đầy đủ (tuy chất lượng chưa tốt), tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông trong nội bộ Xã, giao lưu kinh tế với thành phố Huế và các xã lân cận. Các tuyến giao thông chính trên địa bàn Xã như sau: 

- Tiếp giáp với Quốc lộ 1A (400 m)

- Đường phía tây thành phố Huế cắt ngang qua Xã (dài 3,2 km) 

- Đường liên xã Hương Chữ - Hương An- Hương Hồ (dài 3,4km);

- Đường trục chính từ Đường phía tây thành phố Huế ra Quốc lộ 1A (dài 4,0km)

1.2. Nằm trên trục phát triển đô thị động lực của Tỉnh, tiếp giáp với thành phố Huế là đô thị loại I, thành phố Festival của Việt Nam; đồng thời nằm gần thị trấn Tứ Hạ, trung tâm huyện lỵ của huyện Hương Trà là đô thị loại 4 và đang trong quá trình đô thị hóa mạnh làm hạt nhân phát triển để đưa huyện Hương Trà thành thị xã, Hương An đang chịu tác động lớn của quá trình phát triển KTXH trong Huyện và Tỉnh. Theo dự báo từ nay đến năm 2015, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và huyện Hương Trà nói riêng sẽ được đầu tư phát triển mạnh theo hướng đô thị hóa toàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy KTXH của Hương An phát triển; vùng nội đô của đô thị Thừa Thiên Huế sẽ là thị trường lớn để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp và thu hút lao động của các xã ven đô, trong đó có Hương An.
1.3.  Là Xã thuộc vùng trung du, tài nguyên chủ yếu là đất đồng bằng và đất đồi núi thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, Hương An được quy hoạch là vùng ngoại ô của đô thị Hương Trà trong tương lai; với việc chọn Hương An làm điểm xây dựng nông thôn mới, đây là cơ hội để Xã thu hút đầu tư phát triển, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển ngành nghề hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.
2. Đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn
2.1. Địa hình
Hương An là xã thuộc vùng đồng bằng, có địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình khoảng 10,4m, nơi thấp nhất 0,1m, nơi cao nhất 262m (thuộc thôn An Hòa); độ cao giảm dần từ Tây Nam về Đông Bắc và từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Căn cứ điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, Hương An có thể chia làm hai vùng sinh thái nông nghiệp chính gồm:
- Vùng đồng bằng: Chạy dài từ phía Bắc xã đến thôn Bồn Trì, chạy dọc theo hói 7 xã sang sông Cổ Bưu. Vùng đồng bằng có diện tích 682ha, chiếm 64% diện tích đất tự nhiên của xã. Độ cao trung bình so với mặt biển 3m, đây là vùng sản xuất nông nghiệp chính và tập trung dân cư của xã.
- Vùng gò đồi: Nằm về phía Tây Nam của Xã, có diện tích 387 ha, chiếm 36% diện tích tự nhiên của Xã. Độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 150m; chủ yếu là diện tích rừng kinh tế.
2.2. Khí hậu thủy văn 
Khí hậu: Cũng như các khu vực tiếp giáp giữa vùng đồi thấp và đồng bằng ven biển khác của Thừa Thiên Huế, Hương An có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa là mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 8) và mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau). Nhiệt độ trung bình năm là 240C, nhiệt độ cao nhất là 40 – 410C (tháng 5) và thấp nhất là 8,80C (tháng 1). Độ ẩm không khí trung bình là 87%. Hàng năm thường có từ 225 – 250 ngày nắng. 
Nằm giữa vùng gò đồi và đồng bằng phía Bắc của Thừa Thiên Huế, Hương An thuộc vào khu vực ít mưa, lượng mưa trung bình từ 2.700 – 2.800 mm, nhưng phân bố không đều giữa hai mùa. Về mùa mưa thường tập trung tới 75 - 80% lượng mưa cả năm; trong đó, các tháng mưa nhiều nhất là tháng 10 và tháng 11 với lượng mưa từ 750 -1000mm. Riêng năm 1999, nước lũ tháng 11 ở thôn An Hòa, An Vân lên tới trên 4m. Về mùa khô lượng mưa chỉ chiếm khoảng 20% tổng lượng mưa cả năm; trong đó, mưa ít nhất từ tháng 2 đến tháng 4. Cùng thời gian này, có lượng bốc hơi khá cao và độ thẩm thấu của đất lớn gây khô cạn các nguồn nước.    
Về thủy văn: Trên địa bàn Xã có sông Cổ Bưu, hói 7 xã nối sông Hương với sông Bồ và một số suối nhỏ đổ ra sông Tư Ca. Lòng sông hẹp nhưng không dốc, dọc hai bờ sông không được phát quang nên việc thoát nước trong mùa mưa chậm, gây úng lụt cục bộ. Do ảnh hưởng của dòng chảy tại khúc cua sông Hương đúng vào vị trí cửa sông Tư Ca và Cổ Bưu nên đoạn sông cuối thôn An Hòa thường xuyên bị sạt lở. 
Nhìn chung, với nền nhiệt độ khá cao, ánh sáng đầy đủ, lượng mưa dồi dào, giúp các loại cây trồng có khả năng hoàn thành nhiều vòng sinh trưởng trong năm. Song, về mùa đông, do số ngày rét đậm, rét hại không nhiều, nhưng thời tiết âm u kèm theo nhiệt độ thấp kéo dài cũng gây những tác động không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, do tác động của biến đổi khí hậu, trong các tháng 10 – 12 thường xuất hiện bão kèm theo mưa to gây lũ lụt lớn là những trở ngại cho sản xuất và đời sống dân cư. Vì vậy, trong thời gian tới cần có những giải pháp phù hợp để phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. 
3. Tài nguyên thiên nhiên
Kết quả khảo sát cho thấy, Hương An là một xã nghèo về tài nguyên thiên nhiên. Các tài nguyên chính ở đây chỉ có đất, nước và thảm thực vật. 

a) Tài nguyên đất: Mặc dù quỹ đất không nhiều nhưng được đánh giá là nguồn tài nguyên quan trọng nhất và là nguồn lực phát triển chủ yếu của Xã.
Hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tổng diện tích tự nhiên của Xã là 1.069 ha; trong đó:

- Nhóm đất nông nghiệp 742,42 ha, chiếm 69,45% diện tích tự nhiên toàn Xã;
- Nhóm đất phi nông nghiệp 216,24 ha, chiếm 20,23%.
- Nhóm đất chưa sử dụng 19,36 ha, chiếm 1,81%.
- Đất khu dân cư nông thôn 90,98 ha, chiếm 8,51%.

b) Tài nguyên nước: 

Nguồn nước mặt: Nguồn nước ngọt chủ yếu lấy từ sông Cổ Bưu, Tư Ca và hói 7 xã. Đây là nguồn nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Nguồn nước ngầm: Trữ lượng khá lớn, mạch nông, có trên diện rộng; độ sâu từ 6 – 10m, luôn cung cấp đủ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
c) Tài nguyên rừng, thảm thực vật: Với diện tích đất lâm nghiệp 366,6 ha, chủ yếu là đất rừng trồng tràm hoa vàng, bạch đàn và keo; đây là nguồn tài nguyên được khai thác và mang lại giá trị kinh tế cao.
d) Tài nguyên khoáng sản: Có đất sét, trữ lượng không lớn.
4. Đặc điểm dân cư và nguồn lao động

Hương An có 1.391 hộ với 5.974 khẩu, bình quân 4,3 khẩu/hộ; mật độ dân số bình quân 559 người/km2, cao gấp 1,6 lần so mức bình quân chung toàn Huyện và toàn Tỉnh. Trong cơ cấu dân số của Xã, nam giới chiếm 49,2%; nữ chiếm 50,8%. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 64%, đây là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của  Xã. 

Lực lượng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế đến năm 2010 có 3.244 người; trong đó, số lao động làm việc tại địa phương là 2.269 lao động (chiếm 70%); có 972 lao động đi làm việc ngoài địa phương (chiếm 30%).

Trong tổng số lao động trong độ tuổi đang làm việc trong các ngành kinh tế, 80% có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên; song, chỉ có 26% lao động qua đào tạo nghề (từ sơ cấp đến đại học); trong đó, 98 người có trình độ đại học và trên đại học, chiếm tỷ lệ 3% trong tổng số lao động. 

Cơ cấu lao động của Xã đang chuyển dịch nhanh; toàn Xã hiện có 65% lao động phi nông nghiệp, chỉ còn 35% lao động trong ngành nông nghiệp. Đây là kết quả tác động của quá trình đô thị hóa, tạo xu hướng dịch chuyển lao động từ nông thôn vào các khu vực đô thị. Song, nếu loại trừ 30% số lao động đã đi làm ăn xa khỏi địa phương, tỷ lệ lao động nông nghiệp vẫn chiếm đến 50,5% tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế của Xã. 

5. Cảnh quan, môi trường
Trên địa bàn Xã có sông Cổ Bưu và hói 7 xã nằm dọc theo địa hình của Xã, hai bên bờ sông, bà con đã trồng tre để giảm sạt lở; song, do không được phát quang, nên cành cây làm giảm dòng chảy gây ngập úng. Từ năm 2001, khi có đường phía tây Huế đi ngang qua địa phận Xã, ngăn cách hai cánh đồng Bồn Trì và đồng bằng An Hòa gây ngập úng nhiều ngày cho hai cánh đồng này.

Người dân xã Hương An chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trình độ công nghệ còn hạn chế; vì vậy, mức độ ô nhiễm về đất, nước, không khí chưa nhiều. Song, các chế phẩm hóa học sử dụng trong nông nghiệp, rác thải sinh hoạt chưa được xử lý cũng đang có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường.
Rác thải  được tổ chức thu gòm từ các thôn và tập kết về bãi thu gom rác với diện tích 1500m2 tại khu vực chân đồi ở thôn An Hòa.

Nghĩa trang nhân dân được quy hoạch tại 3 khu vực: Núi Rú Bắp thôn Bồn Phổ, núi Cúp Nẫy thôn Bồn Trì, núi Rú Cấm thôn An Hòa. Ngoài ra, trong khu vực nội đồng, vẫn còn một số nghĩa địa nhỏ đã tồn tại lâu năm, bà con đã thống nhất đề nghị di dời, tập kết về nghĩa trang chung của Xã. 
Nhìn chung, công tác vệ sinh môi trường đã được chú ý, song nhận thức của cộng đồng dân cư chưa cao nên việc huy động nội lực từng thôn xóm chăm lo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng lối xóm chưa tốt. Nhiều hộ dân chưa có đủ các công trình vệ sinh (nhà tắm, nhà vệ sinh..); vẫn còn tình trạng chăn nuôi trâu, bò trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh.

Thiên tai và tác động của thiên tai: Hàng năm Hương An chịu các loại hình thiên tai chính như lốc, bão, lũ, rét độc, rét hại, ngập úng, nắng hạn kéo dài... gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân; năm 2007 có 02 người bị thương trong mưa lũ, thiệt hại về hoa màu và hạ tầng hơn 700 triệu đồng.
II. Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 

1. Hiện trạng phát triển kinh tế

a) Tình hình sản xuất nông nghiệp
Về trồng trọt: Hương An có 356,99 ha đất sản xuất nông nghiệp; cây trồng chủ yếu gồm lúa, lạc, rau hành và sắn; trong đó:

Diện tích trồng lúa 451 ha
, gieo cấy 2 vụ/năm, năng suất lúa bình quân năm 2010 đạt 50 tạ/ha/vụ (thấp hơn bình quân chung toàn Huyện là 53,6 tạ/ha), giá trị sản xuất bình quân đạt 50 triệu đồng/ha, bằng 67% so bình quân chung toàn Tỉnh. Kỹ thuật canh tác lúa tiến bộ, 70% khâu làm đất và trên 80% khâu thu hoạch được cơ giới hóa; song khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch vẫn chủ yếu là thủ công.

Từ năm 2005, Hương An đã thử nghiệm 5 ha mô hình trồng các loại rau, đậu, xà lách, hành lá…; giá trị sản xuất bình quân từ 120 – 140 triệu đồng/ha/vụ, một năm trồng 3 vụ hành lá/ha đất (năm 2009), đồng thời tận dụng được lao động nông nhàn. Vì vậy, Xã đã quy hoạch chuyển đổi một số diện tích trồng lúa ở vùng khô sang trồng hoa màu; trong đó, diện tích chuyên canh rau 25ha; diện tích xen ghép lạc - rau 65 ha. Bà con nông dân có mong muốn được đầu tư thủy lợi để tiếp tục chuyển đổi một số ruộng khô sang trồng hoa màu. 

Các cây trồng khác còn có sắn, khoai, ngô, đậu được trồng xen ghép trên diện tích 35ha, cho giá trị thu hoạch bình quân 43 triệu đồng/ha/vụ/sắn, vụ lạc 28 triệu đồng và vụ ngô là 34 triệu đồng. 
Trong các cây trồng trên, ngoài rau – hành được sản xuất mang tính chất hàng hóa, các cây còn lại chủ yếu tự sản tự tiêu. 
Về chăn nuôi: Đàn trâu, bò 144 con; đàn lợn 5.430 con; đàn gia cầm 48,6 nghìn con, trong đó vịt 20.000 con.  

Chăn nuôi ở Xã chưa phát triển mạnh, nguyên nhân:

· Đàn trâu, bò có xu hướng giảm dần do không có diện tích đồng cỏ; mặt khác, mật độ dân cư của Xã khá đông, việc nuôi lẫn đàn đại gia súc trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nên không được khuyến khích phát triển.

· Mô hình nuôi xen ghép lợn – cá có hiệu quả, song chưa được nhân rộng do chi phí đầu vào cao, chưa có đầu ra ổn định nên giá sản phẩm thấp; số đông hộ dân còn nghèo, đầu tư chưa đúng mức cho chăn nuôi, chủ yếu tận dụng thức ăn sẵn có, thiếu áp dụng kỹ thuật nên năng suất nuôi thấp. Thu nhập bình quân từ chăn nuôi chỉ đem lại 3,1 triệu đồng/người/năm.
Lâm nghiệp: Diện tích đất rừng sản xuất 368,6 ha, trong đó rừng thông 68 ha. Đã giao 296,6 ha đất rừng sản xuất cho 45 hộ dân quản lý khai thác; bình quân 01 hộ có 6,5 ha rừng; dự kiến đến năm 2012, diện tích rừng do hộ dân trồng, quản lý sẽ được đưa vào khai thác.  

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 16,83 ha (gồm 35 hộ), chủ yếu nuôi cá nước ngọt, các loại cá như rô phi, cá mè, cá chép, trắm cỏ; năng suất nuôi bình quân 2 tấn/ha (thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh là 2,7 tấn/ha); giá trị thu hoạch bình quân đạt 52 triệu đồng/ha.
Nuôi trồng thủy sản đã giúp các hộ dân cải thiện thu nhập đáng kể; song năng suất nuôi thấp thua khá xa so bình quân chung toàn tỉnh. Nguyên nhân:
· Hệ thống hồ nuôi chủ yếu là hồ tự nhiên, nước ứ đọng, không có hệ thống luân chuyển nước vào ra, thường thiếu nước về mùa hạn và bị nhiễm phèn;
· Về mùa mưa lũ thường bị ngập úng cao gây thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản;

· Giống cá thường không được kiểm dịch, chất lượng không cao;

· Kỹ thuật canh tác chưa được áp dụng đầy đủ nên năng suất nuôi thấp.

b) Tình hình phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp 
Xuất phát từ một Xã thuần nông, Hương An không có ngành nghề truyền thống. Song, đến nay toàn Xã có 7 doanh nghiệp vừa và nhỏ, có 9,4% số lao động kinh doanh thương mại; 55,6% lao động làm các ngành nghề công nghiệp – xây dựng; hầu hết các cơ sở sản xuất có quy mô hộ gia đình, chỉ có 2 cơ sở mộc dân dụng có doanh thu bình quân đạt đến 300 triệu đồng/năm; giải quyết được 04 lao động. Ngoài ra, thời gian nông nhàn, một số lao động nông nghiệp còn làm thêm các nghề phụ như thêu, may, làm thợ mộc, thợ nề để có thêm thu nhập. 

c) Tình hình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất 
Hiện nay xã Hương An có 01 Hợp tác xã, 7 trang trại  và 35 gia trại. 

Hợp tác xã nông nghiệp Hương An có hoạt động sản xuất kinh doanh khá hiệu quả (Cung cấp vật tư, phân bón phục vụ sản xuất, bao tiêu sản phẩm, tiếp cận thị trường, góp phẩn ổn định giá cả nông sản cho nông dân trên địa bàn..); đến nay, tài sản cố định của HTX đạt 7,94 tỷ đồng; doanh thu 01 năm đạt 2,03 tỷ đồng; thu nhập bình quân của xã viên đạt 1,3 triệu đồng/người/tháng, cao hơn mức bình quân chung của toàn Xã. 

Các trang trại, gia trại của Hương An đang phát triển mô hình nuôi xen ghép lợn, cá, chim cút cho hiệu quả khá cao, doanh thu bình quân 80 triệu đồng/trang trại/năm; giải quyết 02 lao động/trang trại với tiền công 2 triệu đồng/người/tháng. 
2. Hiện trạng phát triển văn hóa – xã hội
- Đời sống dân cư: Phân tích kết quả khảo sát thu nhập hộ gia đình năm 2010, Hương An đang có mức thu nhập thấp so với những lợi thế về vị trí địa lý và nguồn nhân lực của Xã hiện nay. Tính chung toàn xã đạt 12,54 triệu đồng/người/năm, bằng thu nhập bình quân toàn tỉnh (Không tính thu nhập của 30% lao động đi làm ăn xa ngoài tỉnh); trong đó, thu nhập bình quân của hộ sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt khoảng 13 triệu đồng/người/năm, hộ thương mại – dịch vụ đạt 12 triệu đồng/người/năm, hộ nông nghiệp đạt 11,95 triệu đồng/người/năm. 

- Về giáo dục: Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đạt khá cao, ở nhà trẻ đạt 18%, mẫu giáo đạt 76%, tiểu học đạt 100%, trung học cơ sơ đạt 99%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được học tiếp THPT và học nghề đạt 80%; tỷ lệ trẻ em mẫu giáo học bán trú đạt 100%; tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi ngày đạt 100% (bình quân chung toàn tỉnh 67%).
- Về y tế: Trạm y tế Xã chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi và bà mẹ mang thai, tổ chức uống vitamin cho trẻ em theo định kỳ. Việc khám, sơ cứu ban đầu cho bà con chưa tốt do thiếu thuốc chữa bệnh, trang thiết bị và ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của các cán bộ y tế chưa cao. Hiện nay, 69% dân trong Xã đã tham gia các loại bảo hiểm y tế, song hầu hết đang đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm ở bệnh viện Kim Long - thành phố Huế, cách Xã 10 km.
Công tác Dân số KHHGĐ: Đã duy trì tốt mức giảm sinh; ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 20,4%. 

- Lĩnh vực văn hóa: Xã có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú; hàng năm thường tổ chức đua ghe, văn nghệ, kéo co..., phong trào bóng đá phát triển mạnh (đội bóng của Xã đã từng có một em tham gia đội tuyển Quốc gia); các câu lạc bộ văn hóa của các thôn sinh hoạt 2 kỳ/1 tháng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có kết quả thiết thực; 7/7 thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 100%); 1321 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ  95%).
Ngoài các sinh hoạt văn hóa phổ thông, nhiều hộ gia đình trong các thôn An Hòa và An Vân định kỳ hàng tuần duy trì các sinh hoạt tôn giáo tại Nhà thờ.

- Thực hiện chính sách xã hội: Các gia đình chính sách đã được chăm lo; nhất là chính sách hỗ trợ giảm nghèo như miễn giảm học phí, viện phí, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống cây con, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, tổ chức chương trình xoá nhà ở tạm theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Song, hiện nay vẫn còn 49 hộ có nhà ở tạm; tỷ lệ hộ nghèo còn 11% (theo chuẩn 2011-2015), cao hơn tỷ lệ hộ nghèo chung toàn Huyện
; hộ nghèo chủ yếu do là người già neo đơn, hoặc bệnh tật.

- Trật tự an toàn xã hội: Luôn được giữ gìn tốt, không xảy ra các hoạt động quấy rối và tội phạm nguy hiểm; 7/7 thôn đều đăng ký xây dựng làng không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong nội bộ nhân dân, không có mâu thuẫn tranh chấp phức tạp và khiếu kiện nội cộm. 

- Chính quyền: Bộ máy cán bộ UBND xã gồm 17 người, trong đó trình độ đại học và trên đại học chiếm 35,3%.
Các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân có 07 chi hội, gồm 593 hội viên; Hội Phụ nữ có 07 chi hội, gồm 680 hội viên. Các tổ chức Hội đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền vận động giúp nông dân phát triển sản xuất; thông qua các tổ chức hội viên được tín chấp vay vốn làm ăn. 

III. Hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng
1. Công trình công cộng
a) Giao thông
- Xã có hai đường trục chính dài 7,4 km (mặt đường rộng 3,5m), hệ thống đường trục thôn dài 6,5 km (mặt đường rộng 2m), đã bê tông và nhựa hoá. Song, cấp đường chưa đạt chuẩn, lòng đường hẹp, chưa có vỉa hè.
- Đường ngõ xóm chiều dài 22km, đã bê tông hóa 9,5km, đạt 42,3%, lòng đường hẹp (2m), chưa đạt chuẩn.

- Đường nội đồng: Dạng cấp phối 14,4 km. Hiện tại chỉ có 30% đường có xe cơ giới đi lại thuận tiện vào mùa nắng; một số nơi (Cồn Bộn, Ruộng Hoang, Bàu Trình, Xạ Rim, Cây Ba Tầng, Đồng Hạ..) chưa có đường, khi thu hoạch bà con phải vận chuyển thủ công, gánh, vác xa qua các cánh đồng. 
- Số cầu cống hiện có là 09 cầu, 30 cống. Trong đó, số cầu cống đáp ứng yêu cầu là 12, số cầu cống cần nâng cấp, sửa chữa là 27.

b) Thuỷ lợi

- Diện tích được tưới nước bằng công trình thuỷ lợi: 295 ha, chiếm 73% đất sản xuất nông nghiệp.

- Số hồ, đập có khả năng cấp nước: 01.

- Số trạm bơm theo quy hoạch: 11 trạm; trong đó, số trạm đạt yêu cầu là 07 trạm. Số cần nâng cấp: 02 trạm, cần xây mới 02 trạm (Cồn Mồ, Nương Lập).
- Số km kênh mương hiện có: 23,8km.

Trong đó: Đã kiên cố hoá: 17,9km; cần kiên cố hoá: 5,9km.
- Cống thủy lợi: Hiện có 01 cống ở thôn Bồn Trì, cần nâng cấp;

Cần xây mới 03 cống ở Bồn Phổ, Cổ Bưu, Cồn Nang.

c) Nước sinh hoạt

Hệ thống cấp nước máy đã phủ kín toàn Xã, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt 95,7%. Hiện chỉ còn 60 hộ thuộc xóm Cồn chưa được cung cấp nước máy.

d) Điện

- Số trạm biến áp: 05 trạm.

- Trạm đáp ứng yêu cầu: 03 trạm.

- Trạm cần xây mới: 02 trạm (Nương Lập, Bồn Trì).

- Số km đường dây hạ thế: 12,5 km, trong đó 10,5 km đạt chuẩn

Cần cải tạo nâng cấp 2 km, xây dựng mới 4 km.

- Tỷ lệ hộ dùng điện 99,9%.

đ) Trường học

+ Trường mầm non: 01 trường (03 cơ sở).

Số phòng học: 10 phòng; trong đó: 3 đạt chuẩn, 7 phòng chưa đạt chuẩn;
Phòng chức năng: Chưa có, cần xây mới 06 phòng;
Sân chơi, bãi tập đã có 425 m2 , đạt chuẩn về diện tích.

+ Trường tiểu học: 01 trường (02 cơ sở) đạt chuẩn, trong đó:
Số phòng học: 17 phòng; đạt chuẩn 12 phòng, chưa đạt chuẩn 5 phòng;
Phòng chức năng: Chưa có, cần xây mới 08 phòng;

Sân chơi, bãi tập đã có 2.100 m2, đạt chuẩn về diện tích.

+ Trường trung học cơ sở: 01 trường đạt chuẩn, trong đó:

Số phòng học: 12 phòng, đạt chuẩn;
Phòng chức năng: Chưa có, cần xây mới 08 phòng;

Sân chơi, bãi tập đã có 6.500 m2, đạt chuẩn về diện tích.
Nhìn chung, vị trí xây dựng các trường học đã được bố trí phù hợp; trong đó, trường mẫu giáo Hương An có 03 cơ sở, cở sở 01 nằm ở thôn Bồn Phổ cách khu dân cư xa nhất 1,2 km; cơ sở 2 ở thôn An Hòa, cơ sở 03 ở Thanh Chữ nằm ngay trong các thôn; trường tiểu học Hương An có 02 cơ sở, cơ sở 01 ở Bồn Phổ cách khu dân cư xa nhất 3,5 km (thôn Thanh Chữ); cơ sở 02 ở thôn An Vân, chủ yếu giải quyết việc học cho các cháu của thôn An Vân. 
Tuy đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, song các trường còn thiếu hệ thống phòng chức năng, thiết bị dạy và học; thiếu phòng học cho nhu cầu học hai buổi ngày và học sinh tăng thêm từ nay đến năm 2020.
e)Trạm y tế xã 
Được xây mới trong năm 2010 theo thiết kế chuẩn hai tầng, 14 phòng; song, trang thiết bị khám chữa bệnh, cơ số thuốc còn thiếu.

g) Thiết chế văn hóa, thể thao 
7/7 thôn đã có nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó 6/7 nhà được xây đạt chuẩn, 1/7 nhà đã xuống cấp (thôn An Hoà). 
Hiện còn thiếu nhà văn hóa xã, khu thể thao và điểm vui chơi giải trí cho trẻ em ở các thôn.
h) Chợ
Có 01 chợ (tại thôn Bồn Phổ) được xây dựng theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn của Huyện, diện tích 1000 m2, hiện tại chợ Hương An đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, trao đổi sản phẩm hàng hoá của nhân dân địa phương. Song, diện tích tại vị trí hiện tại chưa đạt chuẩn. Về lâu dài, cần kêu gọi đầu tư theo hình thức kinh doanh thương mại văn minh, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan và môi trường.
i) Bưu điện

Có 01 Bưu điện văn hoá xã và 04 trạm viễn thông đã đáp ứng nhu cầu thông tin, liên lạc của nhân dân. Mật độ điện thoại đạt 29 máy/100 dân  (trong đó mật độ máy điện thoại cố định đạt 8 máy/100 dân; máy điện thoại di động đạt 21 máy/100 dân); số thuê bao internet đạt 0,7 thuê bao/100 dân
.

k) Môi trường
- Hệ thống nghĩa trang đã được quy hoạch, sắp xếp hợp lý; song, cần tổ chức di dời các mộ lẻ trong nội đồng tập trung vào hệ thống nghĩa trang chung.
- Hệ thống thoát nước thải chưa có.
l) Các công trình hạ tầng khác
Trụ sở Xã được xây kiên cố hai tầng từ năm 2003, đã đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính quyền địa phương.
2. Các chương trình dự án đang triển khai

Công trình thủy lợi Tây Nam Hương Trà đang được đầu tư bằng nguồn vốn ODA. Công trình có tổng vốn đầu tư 255 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2011, phần đi qua Xã dài 4,5 km, sau khi hoàn thành, Công trình sẽ đảm bảo tưới chủ động cho toàn bộ diện tích đất trồng lúa 2 vụ của Xã, tiêu và ngăn lũ tiểu mãn.

3. Hiện trạng thôn xóm, điểm dân cư và nhà ở
Hương An có 7 thôn, dân cư phân bố khá tập trung dọc theo 2 tuyến đường chính trong Xã. Xã đã có chủ trương dãn dân, hình thành khu dân cư mới ở xóm Cồn, thôn Bồn Trì; tại đây đã có 64 hộ đang sinh sống nhưng các điều kiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cấp nước tập trung còn thiếu. 
Hương An có tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm 90%, nhà cấp 4 chiếm 6,5%; hiện vẫn còn 49 nhà tạm, dột nát, chiếm tỷ lệ 3,5%.

Nhìn chung, nhà ở dân cư đã được xây kiên cố và bán kiên cố, đảm bảo rộng, thoáng mát.

IV. Hiện trạng sử dụng đất

1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất

Theo kết quả điều tra hiện trạng sử dụng đất thì tính đến  năm 2010 diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 1.069,00 ha, trong đó:

a) Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn xã đến năm 2010 có 742,42 ha chiếm 69,45% tổng diện tích đất tự nhiên, cụ thể các loại đất nông nghiệp như sau:

Bảng 1:Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp năm 2010 xã Hương An
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	1.069,00 
	100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	742,42
	69,45

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	240,03
	22,45

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	116,96
	10,94

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	368,60
	34,48

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	16,83
	1,57


- Đất lúa nước có 240,03 ha, chiếm 22,45% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất trồng cây hàng năm có 116,96 ha, chiếm 10,94% diện tích đất tự nhiên.

- Đất rừng trồng sản xuất có 368,60 ha, chiếm 34,48% diện tích đất tự nhiên.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2010 có 16,83 ha, chiếm 1,57% diện tích đất tự nhiên.

b)  Đất phi nông nghiệp

Theo kết quả kiểm kê, diện tích đất phi nông nghiệp của xã đến 01/01/2010 có 216,24 ha chiếm 20,23% tổng diện tích đất tự nhiên của Xã, cụ thể như sau:

Bảng 2: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp xã Hương An

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	1069,00 
	100,00 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	216,24
	20,23

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	0,71
	0,07

	2.2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	1,04
	0,10

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	6,45
	0,60

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	91,01
	8,51

	2.5
	Đất sông, suối
	SON
	37,00
	3,46

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	79,78
	7,46

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,25
	0,02


- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 0,71 ha, chiếm 0,07% diện tích đất đất tự nhiên; chủ yếu bố trí làm trụ sở UBND Xã.

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ có 1,04 ha, chiếm 0,1% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa là 91,01 ha, chiếm 8,51% tổng diện tích đất tự nhiên.

Đất nghĩa trang nghĩa địa được phân bố khá tập trung. Từ năm 2008 đến nay, UBND xã đã tiến hành di dời, giải tỏa một số nghĩa địa nằm xen lẫn trong vùng dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan và khả năng khai thác sử dụng đất trên địa bàn. Trong thời gian tới, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn và khoanh định các khu vực để tiếp tục chôn xen ghép và chuyển một số khu vực còn trống sang các mục đích sử dụng khác để tránh lãng phí trong sử dụng đất trên địa bàn.

- Đất sông, suối có 37,0 ha, chiếm 3,46% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất phát triển hạ tầng là 79,78 ha, chiếm 7,46% tổng diện tích đất tự nhiên. Đây là loại đất quan trọng để bố trí xây dựng các công trình hạ tầng như: giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, khu thể thao, chợ,… Hiện tại, loại đất này chưa được đầu tư đúng mức nên ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất và nhiều lợi ích kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó:

+ Đất giao thông: 61,72 ha.

+ Đất thuỷ lợi: 12,13 ha.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: 0,02 ha.

+ Đất cơ sở y tế: 0,11 ha. 

+ Đất văn hóa: 0,27 ha

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 2,88 ha. 

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: 0,62 ha. 

+ Đất chợ: 0,09 ha.

+ Đất công trình năng lượng: 1,94 ha 

c) Đất chưa sử dụng 

Hiện tại, diện tích đất chưa sử dụng còn 19,36 ha, chiếm 1,81% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong thời gian tới, cần có các biện pháp, chính sách để khai thác triệt để số diện tích đất chưa sử dụng này.

d) Đất khu dân cư nông thôn

Diện tích đất ở nông thôn là 90,98 ha, chiếm 8,51% tổng diện tích tự nhiên, mật độ bình quân 152,39 m2/người. Đất ở khu dân cư được phân bố khá tập trung cho các  thôn và giao cho các hộ gia đình sử dụng ổn định lâu dài.

Trong tương lai diện tích đất ở trên địa bàn Xã sẽ tiếp tục tăng do dân số ngày càng cao, và tác động lan tỏa của quá trình đô thị hoá các khu dân cư; do đó, cần phải điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu đất ở nông thôn để tăng hiệu quả sử dụng, tránh việc chuyển quá nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả sang đất ở.
2. Nhận xét chung
- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai của Xã đang dần đi vào nề nếp và có hệ thống; người dân đã có ý thức tham gia quản lý về đất đai.

       
- Hiện trạng sử dụng đất cho thấy tiềm năng đất đai của Xã đang còn có thể khai thác,  đặc biệt là đất chưa sử dụng, đất màu bỏ hoang; cần có biện pháp cải tạo để đưa vào phát triển cơ sở hạ tầng, các mục đích công cộng, phát triển trang trại, gia trại,... nhằm đưa Xã phát triển theo hướng đô thị hóa nông nghiệp nông thôn.

- Cần áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng phù hợp vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng trong thời gian tới.

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi việc quy hoạch sử dụng đất của xã giai đoạn 2010 - 2020 phải phân bố, sắp xếp lại quỹ đất đưa vào sử dụng một cách hợp lý hơn, định hướng được nhu cầu về sử dụng đất trong tương lai từ thực trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện nói chung và của xã nói riêng, đáp ứng nhu cầu đất cho tất cả các ngành, các lĩnh vực và bảo vệ môi trường sinh thái.

V. Đánh giá tổng hợp phần hiện trạng
1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, xã hội của Hương An

Những thuận lợi:

- Ở vị trí gần các đô thị lớn, nhất là gần thành phố Huế, một trung tâm văn hóa, du lịch, trung tâm y tế, giáo dục lớn của cả nước, trung tâm thương mại lớn của vùng miền Trung, Hương An có điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển sản xuất, văn hóa – xã hội.

- Diện tích đất nông nghiệp lớn, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng trọt. 

- Trình độ dân trí đồng đều, nhất là lực lượng lao động trẻ có trình độ học vấn cao, nếu được đào tạo nghề phù hợp và có môi trường kinh doanh tốt sẽ trở thành một trong những nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hương An. 
- Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, ý thức trách nhiệm cao.

- Đời sống tinh thần của bà con nhân dân được chăm lo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có kết quả; các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì thường xuyên; môn thể thao bóng đá được bà con yêu thích và chăm lo phát triển; chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt: tỉ lệ nhà cấp 4 đạt 91%, phương tiện nghe nhìn đạt 97%, phương tiện liên lạc đạt 80% và 100% hộ dân sử dụng điện; 7 thôn đều được công nhận đạt chuẩn văn hoá. 
Những khó khăn:

- Xã không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, ngoài tài nguyên đất và nước; khả năng thu hút đầu tư từ bên ngoài vào khó khăn.

- Lực lượng lao động trẻ có tri thức hầu hết đi làm ăn xa, không có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương; số lao động làm việc tại Xã chủ yếu làm nông nghiệp, không có nghề phụ nên thu nhập thấp; số hộ làm nghề phi nông nghiệp ngay trong Xã còn ít. 
- Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết như chất lượng khám chữa bệnh, tệ rượu chè, cờ bạc còn nhiều; vấn đề đào tạo nghề cho lực lượng lao động trẻ; vấn đề ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão...
- Hạ tầng giao thông yếu (hẹp và xuống cấp), không đảm bảo cho xe tải qua lại vận chuyển sản phẩm, hàng hóa.

- Khí hậu biến đổi bất thường, mưa, lụt trong mùa đông làm cản trở sản xuất nông nghiệp.
Những khó khăn và hạn chế nêu trên ảnh hưởng tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Xã, cần có hướng khắc phục trong thời gian tới.

2. Đánh giá tổng quát 19 tiêu chí phát triển nông thôn mới
Từ kết quả khảo sát thực trạng và đối chiếu các tiêu chí phát triển nông thôn mới, Hương An đã có 12  tiêu chí cơ bản đạt chuẩn; còn 07 tiêu chí lớn chưa đạt gồm: 
- Thu nhập bình quân của người dân trong Xã đạt 12,54 triệu đồng/người/năm, bằng thu nhập BQ chung toàn tỉnh (tiêu chí bằng 1,4 lần).
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thời kỳ 2006 – 2010 là 9,9% (tiêu chí < 5%)

- Nhà ở dân cư: Vẫn còn 49 hộ có nhà ở tạm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 26% (tiêu chí quy định 35%).
- Hạ tầng giao thông xuống cấp, nhỏ hẹp chưa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật; một tuyến đường trục chính nội đồng qua sông chưa có cầu, chưa đảm bảo cho xe cơ giới đi lại.

- Thiết chế văn hóa xã và thiết chế thể thao ở các thôn chưa có.
- Ô nhiễm môi trường đang có nguy cơ gia tăng do nước thải chưa được thu gom và xử lý, nhiều hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh, gia súc, gia cầm vẫn đang được nhốt gần nhà ở.

Bảng đánh giá tổng hợp hiện trạng theo 19 tiêu chí nông thôn mới
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	Tiêu chí Vùng BTB
	Hiện trạng Hương An 
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so với 
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	NHÓM 1: QUY HOẠCH

	1
	Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
	Đạt
	Đang lập
	Chưa đạt

	
	
	1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng KT- XH – MT theo chuẩn mới
	Đạt
	Đang lập
	Chưa đạt

	
	
	1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp
	Đạt
	Đang lập
	Chưa đạt

	NHÓM 2: HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km, đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	100%
	Bê tông hóa 9,5 km đường liên xã
	Đạt 70%

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	70%
	Bê tông hóa 6,6  km đường liên thôn
	Đạt 70%

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.
	100%

(70 % cứng hóa)
	Đã bê tông hóa 16,8 km/24,5km.
	Đạt 70%

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.
	70%
	Cấp phối 14,4 km đường nội đồng, hiện tại chỉ có 30%  (4,2 km) đường xe cơ giới đi lại được vào mùa nắng
	Chưa đạt

	3
	Thủy lợi
	3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.
	Đạt
	7/9 trạm bơm đạt tiêu chuẩn, đảm bảo tưới tiêu đủ cho rau màu, lúa
	Đạt

	
	
	3.2. Tỷ lệ km trên mương do xã quản lý được kiên cố hóa
	85%
	17,9 km đã kiên cố hóa
5,9 km chưa được kiên cố hóa
	Đạt 70%

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.
	Đạt
	5 trạm biến áp, 10,5 km  dây hạ thế đạt chuẩn, 2 km cần cải tạo nâng cấp, 4 km cần xây dựng mới.
	Đạt 90%

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.
	98%
	99,9%
	Đạt 


* Trường mầm non, tiểu học, THCS: chưa có phòng chức năng

 Trường mầm non, mẫu giáo (đạt  tiên tiến cấp tỉnh): diện tích 3645m2; bình quân 17m2/ em.

	* Trường tiểu học, THCS: đạt chuẩn quốc gia
	Đạt 


Sân bóng đá  xã với diện tích 6200m2

	Chưa có nhà văn hóa xã, khu thể thao và các thiết chế văn hóa khác
	Chưa đạt

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định của Bộ VHTTDL
	100%
	7/7 nhà văn hóa thôn
	Đạt 100%

	7
	Chợ 
nông thôn
	Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng
	Đạt
	Chợ mới xây năm 2005 với diện tích 1000m2
	Chưa đạt

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	100%
	Có bưu điện văn hóa xã
Có 4 trạm viễn thông
	Đạt 100%

	
	
	8.2. Có internet đến thôn
	Đạt
	Có mạng internet về đến thôn
	Đạt 100%


	3,5% nhà tạm
	Đạt 90%

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng
	80%
	+ 90% nhà kiên cố và bán kiên cố, diện tích đạt 14m2/ người trở lên
+ 6,5% nhà cấp 4
	Đạt 100%

	NHÓM 3: KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh
	1,4 lần
	- Đạt chuẩn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 là 

12,60 triệu đồng/ người/năm.
- Xã Hương An: 12,54 triệu đồng/ người/năm.
	Chưa đạt

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo
	< 5%
	Năm 2009: 10,37%
	Chưa đạt

	12
	Cơ cấu
 lao động
	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp
	< 35%
	34,6%
	Đạt 100%

	13
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Có hợp  tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả
	Có
	Có 1 HTX nông nghiệp, 7 trang trại, 4 doanh nghiệp: hoạt động có lãi.
	Đạt 100%

	NHÓM 4: VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

	14
	Giáo dục
	14.1. Phổ cập giáo dục trung học
	Đạt
	+ Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đạt 100%
+ Tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học đạt 100%
+ Tỷ lệ vào lớp 6: 100%
+ Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: 98,5%
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)
	85%
	Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS học tiêp THPT, nghề, bổ túc đạt  85%
	Đạt 

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	> 35%
	26%
	Chưa đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế
	30%
	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 69%
	Đạt

	
	
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia
	Đạt
	 + Có 1 trạm y tế xã đang xây 2 tầng
	Chưa đạt

	16
	Văn hóa
	Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ VHTTDL
	Đạt
	7/7 làng đạt chuẩn văn hóa
	Đạt

	17
	Môi trường
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia
	85%
	93% tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch
	Đạt

	
	
	17.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường
	Đạt
	 
	Đạt

	
	
	17.3. Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp
	Đạt
	 
	Đạt

	
	
	17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo chuẩn quy hoạch
	Đạt
	Chưa có quy hoạch và quy chế quản lý
	Chưa đạt

	
	
	17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Đạt
	Chưa có bãi thu gom và xử lý rác thải
	Chưa đạt

	NHÓM 5: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

	18
	Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	18.1. Cán bộ xã đạt tiêu chuẩn
	Đạt
	Cán bộ xã đạt chuẩn: 14/19, đạt tỷ lệ 74%
	Đạt

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	Đạt
	Có đầy đủ
	Đạt

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh"
	Đạt
	Đạt 5 năm liền
	Đạt

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên
	Đạt
	Đạt danh hiệu tiên tiến
	Đạt

	19
	An ninh, trật tự xã hội
	An ninh, trật tự xã hội được giữ vững
	Đạt
	 
	Đạt


3. Những vấn đề lớn cần giải quyết trong xây dựng nông thôn mới

- Đời sống của nhân dân trong Xã còn nhiều khó khăn, các hộ thuần nông có thu nhập còn thấp, bình quân 12,54 triệu đồng/hộ/năm.


- Chất lượng nguồn lao động chưa cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh, đây là một cản trở lớn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong Xã.

- Hạ tầng giao thông chưa đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt, thiết chế văn hóa còn thiếu. 


- Một số hạ tầng thủy lợi còn thiếu hoặc xuống cấp (trạm bơm, kênh mương, cống thủy lợi..) 
Chương II

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HƯƠNG AN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020

I. Dự báo các yếu tố tác động phát triển nông thôn mới
Thực hiện Kết luận 48-KL ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về Xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, Nghị quyết số 14d/NQ-HĐND ngày 23/07/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tiến trình đô thị hóa toàn Tỉnh đang được đẩy nhanh; theo đó, với vị trí nằm trên trục phát triển đô thị động lực của Tỉnh gồm Huế - Phú Bài – Tứ Hạ - Bình Điền – Thuận An, vừa tiếp giáp thành phố Huế, vừa nằm gần thị trấn trung tâm huyện lỵ Tứ Hạ đang được mở rộng làm động lực đưa Hương Trà trở thành đô thị, trong những năm tới, Hương An sẽ chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa toàn tỉnh; dự báo, đến năm 2014 khi Thừa Thiên Huế trở thành đô thị, Hương An có thể sẽ trở thành khu vực nội độ của đô thị Thừa Thiên Huế.
Theo quy hoạch phát triển giao thông vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sau năm 2015, đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Thừa Thiên Huế sẽ được khởi công xây dựng, tuyến đường này sẽ đi qua Xã với chiều dài 0,9 km sau đó nhập chung với đường phía tây thành phố Huế, như vậy trên địa bàn Xã sẽ có 3 tuyến Quốc lộ là các trục giao thông huyết mạch của cả nước, đây là điều kiện thuận lợi để Xã phát triển các ngành kinh tế dịch vụ.  
Dự báo dân số 

Căn cứ hiện trạng phát triển dân số của Xã đến năm 2010, dự báo khả năng phát triển dân số và cơ cấu hộ đến năm 2020 như sau: 

Phương án 1: Dân số Hương An đến năm 2020 là là  7.216 người, trong đó, dân số tự nhiên là 6.619 người, dân số cơ học là 597 người.
	Bảng 3: Dự báo dân số xã Hương An đến năm 2020

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH
2010
	KH 
2015
	KH
2020

	Dân số trung bình
	Người
	5.974
	6.474
	7.216

	Tốc độ tăng dân số tự nhiên
	%
	1,10
	1,05
	1,03

	Tổng số hộ
	Hộ
	1.391
	1.541 
	1.760

	Cơ cấu hộ:
	%
	100
	100
	100

	            - Dịch vụ
	%
	9
	         23 
	         38 

	            - CN-XD 
	%
	56
	52 
	51 

	            - Nông nghiệp
	%
	35
	         25 
	         11 


Phương án 2: Theo định hướng phát triển đô thị, sẽ xây dựng đô thị vệ tinh Hương Trà trở thành nội thị Thừa Thiên Huế, xã Hương An là vùng nội đô của đô thị Huế, dự kiến đến năm 2020, dân số của Hương An sẽ tăng lên từ 8.500 – 9.500 người, với dân số tăng cơ học thu hút từ nơi khác đến khoảng từ 2000 – 3000 người. 
Tuy nhiên, dân số di cư đến Hương An, chủ yếu làm việc ở ngoài địa phương, vì vậy trong phương án Quy hoạch chọn dân số của phương án 1 làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2020.
II. Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn đến năm 2020
1. Mục tiêu phát triển

1.1 Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Hương An đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2015; đến năm 2020, Hương An có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tiên tiến; ngành nghề phi nông nghiệp phát triển gắn với quá trình đô thị hóa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; giữ vững trật tự, an toàn xã hội.
1.2 Các chỉ tiêu cụ thể: 

1) Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2015 bằng 1,4 lần so bình quân chung khu vực nông thôn của Tỉnh; năm 2020 bằng 1,51 lần.

2) Có hạ tầng kinh tế - xã hội đạt chuẩn nông thôn mới.

3) Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn dưới 5%; đến năm 2020 dưới 3% (theo chuẩn quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

4) Không còn nhà ở tạm.

5) Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 40%, năm 2020 đạt trên 50%.

6) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông hoặc trung học nghề năm 2015 đạt 85%, năm 2020 đạt 95%.

7) Tỷ lệ thu gom rác thải năm 2015 đạt 80%, năm 2020 đạt 95%.

2. Quy hoạch phát triển sản xuất

a)  Quy hoạch sản xuất nông lâm, ngư nghiệp
- Trồng trọt
* Lúa là cây trồng truyền thống và là nguồn cung cấp lương thực quan trọng của các hộ sản xuất nông nghiệp, riêng cây lúa hàng năm tạo ra 30% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Vì vậy, trong 5 năm tới, cây lúa vẫn giữ vai trò bảo đảm an ninh lương thực của người dân. Dự kiến giai đoạn sau năm 2015, do xu hướng đô thị hóa toàn tỉnh, diện tích đất trồng lúa sẽ bị thu hẹp, đến năm 2020 còn khoảng 133,59 ha, giảm 106,44 ha so năm 2010.

Hiện nay, toàn bộ diện tích đất có khả năng gieo trồng lúa chủ yếu ở các thôn Bồn Trì, Thanh Chữ, Cổ Bưu... đã được nhân dân khai thác, nhưng năng suất và hiệu quả còn thấp, chỉ bằng 91% so với bình quân chung toàn Huyện. Hướng phát triển sản xuất lúa trong thời gian tới cần tập trung thâm canh, đưa giống mới chất lượng cao vào gieo cấy. Đồng thời, chuyển đổi hướng khai thác hiệu quả đất như sau:

+ Phát triển sản xuất lúa hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường. Hình thành vùng chuyên canh lúa cao sản và đặc sản khoảng 70 ha ở thôn Cổ Bưu khoảng 50 ha, thôn An Lưu khoảng 20 ha.

+ Một số thửa ruộng trũng (khoảng 10 ha) ở Cửa Trộ, thôn Bồn Trì chuyển sang mô hình sản xuất 1 vụ lúa + 1 vụ cá.

Như vậy, diện tích gieo trồng lúa đến năm 2015 khoảng 357 ha/năm; phấn đấu năng suất lúa bình quân đạt 55tạ/ha/vụ, tăng 5 tạ/ha/vụ so năm 2010; sản lượng đạt từ 1891 – 1963 tấn, giá trị sản xuất đạt 76 triệu đồng/ha, năm 2020, diện tích đất trồng lúa giảm tiếp còn 277 ha/năm, sản lượng lúa 1470 – 1524 tấn, giá trị sản xuất đạt 106 triệu đồng/ ha; với diện tích lúa có phẩm chất gạo tốt chiếm từ 90 – 95%;
* Phát triển trồng màu và cây ngắn ngày khác
Xét điều kiện thổ nhưỡng và kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng thời kỳ 2006 – 2010 cho thấy, Hương An có diện tích đất hoa màu phù hợp trồng chuyên canh, xen canh, luân canh các loại cây: lạc, ngô, sắn, rau - hành, kiệu, hoa lay-ơn cho giá trị kinh tế cao; nguyện vọng của bà con nông dân cũng mong muốn được đầu tư thủy lợi, sắp xếp lại đồng ruộng để tăng diện tích đất trồng hoa màu. Theo đó, phương án phát triển diện tích trồng rau màu như sau:
+ Tiếp tục chuyển đổi diện tích trồng lúa vùng khô ở khu vực Cồn Bộn, vùng ruộng hoang Bồn Phổ, đất nghĩa địa nằm rải rác trong đất ruộng, nâng tổng diện tích trồng chuyên rau – hành lên khoảng 38 ha vào năm 2015 và 65 ha vào năm 2020. Duy trì diện tích trồng ngô, rau, hoa, sắn và hoa màu khác trên diện tích 59 ha đến năm 2015 và 28 ha năm 2020 của thôn Bồn trì, Bồn Phổ, An Hòa, An Vân và An Lưu.
Đẩy mạnh áp dụng các phương pháp trồng rau sạch, an toàn; hình thành vùng sản xuất rau tập trung gắn với việc xây dựng thương hiệu vùng rau sạch cung cấp cho thị trường để nâng giá trị thu hoạch trên diện tích đất canh tác. 
+ Cây lạc, cậy họ đậu có tác dụng cải tạo đất, làm giảm nguy cơ thoái hóa đất do canh tác và bón phân hóa học, vì vậy cần duy trì trồng xen lạc hoặc cây họ đậu 1 vụ/năm trên toàn diện tích đất trồng màu của xã. Như vậy, năm 2015  sẽ tăng diện tích trồng lạc hoặc cây họ đậu khác lên 97 ha/năm và  93 ha/năm đến năm 2020; với năng suất bình quân lạc khoảng 28 tạ/ha, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt 260 tấn/năm 2020, thu nhập thuần từ lạc đạt 25 triệu đồng/ha. 
+ Cây sắn là nguồn cung cấp thức ăn cho chăn nuôi và nguyên liệu tinh bột sắn, song thường làm suy kiệt nguồn dinh dưỡng của đất nhiều nhất. Vì vậy, chỉ nên duy trì diện tích trồng sắn xen với lạc hoặc một số cây họ đậu khác trên diện tích 20 ha/năm 2015 và 4 ha/năm 2020. Với năng suất 25 tấn/ha, thu nhập thuần từ sắn dự kiến đạt 55 triệu đồng/ha/năm.
- Các chương trình, dự án phát triển trồng trọt
+ Đầu tư nâng cấp, cải tạo đồng bộ hệ thống kênh mương, trạm bơm để đẩy mạnh thâm canh lúa ở khu vực nội đồng và cung cấp nước tưới cho các vùng chuyên canh rau - màu. 
+ Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất lúa nước, áp dụng chương trình IBM cho sản xuất trên đồng ruộng cho các hộ có sản xuất trồng lúa.

+ Tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả,  kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, cải tạo vườn tạp.

+ Hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư máy móc phục vụ sản xuất (máy cày, máy tuốt…).

+ Nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả.

+ Hỗ trợ hình thành các tổ chức bao tiêu hàng nông lâm sản tại địa phương.

- Chăn nuôi: Là ngành có nhiều ưu thế về thị trường, sức lao động; hiện nay Hương An đã có những mô hình cho hiệu quả cao. Thời gian tới cần nhân rộng các mô hình nuôi lợn – cá – chim theo hướng trang trại và gia trại. Khuyến khích các hộ có vườn rộng phát triển hình thức chăn nuôi gia trại, xây dựng Hương An thành vùng cung cấp giống lợn lai F1. Quy hoạch vùng nuôi đàn đại gia súc ở Cồn Vang, thôn Bồn Trì.
Nuôi vịt có nhiều triển vọng, nhưng hiện nay chủ yếu vẫn là nuôi tự phát nên hiệu quả chưa cao. Cần bố trí sắp xếp, quây vùng nuôi hợp lý để phòng dịch và bảo vệ mùa màng. Hỗ trợ các hộ nuôi cải tạo giống, đưa các loại giống vịt lai cao sản vào chăn nuôi. Khuyến khích đầu tư một số cơ sở sơ chế trứng, chế biến thịt cung cấp nguồn hàng ổn định cho thị trường. 

Phát triển chăn nuôi đến năm 2020, tổng đàn lợn khoảng 10.500 con; đàn trâu bò khoảng 350 con; tổng đàn gia cầm trên 70.000 con; trong đó đàn vịt 40.000 con.

Các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi
+ Tăng cường đội ngũ cán bộ thú y; 
+ Tổ chức tiêm phòng, xử lý dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; 
+ Xây dựng cơ sở sản xuất giống vịt bố mẹ 5.000 con vào năm 2015;

- Lâm nghiệp: Bảo vệ, khai thác và phát triển diện tích rừng hiện có (368,60 ha/ năm 2010; 364,48/ năm 2015 và 357,21 ha/ năm 2020). Thực hiện đúng quy định về quy trình khai thác, quản lý bảo vệ rừng. 
Tổ chức trồng cây phân tán ở các trục giao thông chính; phấn đấu mỗi năm trồng bình quân khoảng 10 nghìn cây trong nhân dân. 

Khuyến khích đầu tư xây dựng các mô hình vườn rừng, vườn nhà, khu du lịch sinh thái. 

- Thủy sản: Khai thác tối đa diện tích mặt nước (17,83 ha/ năm 2015 và 17,72 ha/ năm 2020) để nuôi cá nước ngọt chuyên canh ở các vùng: Ruộng trũng Cửa Trộ, bàu Bồn Trì, đập Cửa Lăng, bàu Đưng thôn An Lưu...
Phương án bố trí sản xuất theo các vùng sinh thái
Trên cơ sở đặc điểm địa hình của Hương An đã và đang hình thành 2 tiểu vùng sinh thái nông, lâm, ngư nghiệp là: Vùng đồi thấp và vùng nội đồng. Căn cứ điều kiện tự nhiên, sinh thái của từng vùng có thể bố trí cơ cấu sản xuất như sau:

Vùng nội đồng có diện tích khoảng 310 ha, chủ yếu là đất thịt thích hợp cho trồng lúa, rau, màu, hiện đang là khu vực sản xuất lương thực, thực phẩm chính của Xã. Hướng phát triển trong thời gian tới sẽ theo mô hình "lúa - cá - rau - vịt” cụ thể:
Đối với cây lúa: Khai thác hiệu quả quỹ đất trồng lúa khoảng 163,43 ha/năm 2015; 133,59 ha/năm 2020; đầu tư thâm canh, xây dựng một số khu vực sản xuất lúa cao sản, đặc sản có chất lượng và giá trị cao ở Thôn Cổ Bưu và An Lưu.

Đối với rau – màu: Tiếp tục chuyển đổi diện tích lúa ở các khu vực cao để mở rộng diện tích trồng xen hành, kiệu – lạc 38 ha/năm 2015, 65 ha/năm 2020, diện tích xen canh lạc – sắn khoảng 20 ha/ năm 2015, 4 ha/năm 2020, diện tích lạc – ngô, hoa... 20 ha/ năm 2015, 4 ha/năm 2020.
Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động cho lúa, lạc và rau màu.
Chăn nuôi vịt: Tổ chức hợp lý nghề nuôi vịt, hình thành khu vực chăn nuôi vịt tập trung theo hình thức trang trại, bảo đảm an toàn và ổn định tổng đàn.
Đối với nuôi cá – chim: Chuyển toàn bộ diện tích chân ruộng trũng (khoảng 10 ha) tại xóm Cồn sang mô hình sản xuất ”1 vụ lúa + 1 vụ cá”; khuyến khích phát triển các trang trại nuôi xem ghép theo mô hình VAC cá – chim- lợn. 
Vùng đồi thấp: Tổ chức chăm sóc, bảo vệ diện tích đất rừng hiện có theo hướng: Đối với diện tích rừng thông Hợp tác xã quản lý cần giao khoán chăm sóc bảo vệ để nâng cao hiệu quả thu hoạch đối với diện tích rừng đến tuổi khai thác; đối với diện tích rừng kinh tế cần đẩy nhanh tiến độ giao đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng để các hộ dân ổn định sản xuất. Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống cháy rừng và các quy định nghĩa vụ của các chủ rừng đối với phúc lợi của Xã.
b) Quy hoạch các ngành nghề phi nông nghiệp

Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ nông nghiệp (vật tư, giống, phân bón, thức ăn cho chăn nuôi, thú y....); dịch vụ chế biến nông sản (xay xát, giết mổ tập trung....). Khuyến khích các hộ kinh doanh phát triển dịch vụ thương mại, làm trung gian thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Hương An theo hình thức siêu thị.
Phát triển các loại hình dịch vụ thương mại cung cấp các dịch vụ phục vụ giao thông trên tuyến Bắc – Nam, vừa trở thành điểm dịch vụ đón tiếp, dừng chân cho du khách tham quan du lịch sinh thái, làng rau, làng hoa. Kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, điểm du lịch hồ sinh thái Bồn Trì, Cửa Lăng gắn với xây dựng khu vực phát triển dịch vụ ở thôn Bồn Trì
Phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp như cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng, giày da, thêu, may.... Hình thành 01 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp kết hợp làm nơi trưng bày sản phẩm hàng hóa của địa phương ở thôn Bồn Trì gần khu vực giao lộ đường cao tốc và đường phía tây thành phố Huế có diện tích khoảng 4,7 ha.

c) Định hướng phát triển các hình thức kinh tế hợp tác
HTX nông nghiệp Hương An: Tiếp tục duy trì vai trò cung cấp dịch vụ nông nghiệp ổn định cho bà con xã viên; chịu trách nhiệm cung cấp giống lúa cấp I đảm bảo chất lượng; quản lý thủy nông, điều hòa, ổn định nước tưới cho cây lúa và rau màu; tổ chức tu bổ, nạo vét kênh mương, phòng trừ sâu bệnh... 

Khuyến khích phát triển các hình thức kinh tế trang trại, quy hoạch vùng chăn nuôi để phát triển trang trại chăn nuôi lợn – cá – chim, trang trại chăn nuôi vịt... 
Kêu gọi đầu tư, hình thành một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, du lịch, kinh doanh bất động sản, sửa chữa máy móc nông nghiệp, sản xuất công nghiệp – thủ công nghiệp....
d) Đời sống dân cư
Với phương án phát triển như trên, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của Xã sẽ tiếp tục chuyển đổi theo hướng tích cực, tạo thu nhập bình quân đến năm 2015 đạt khoảng 45,25 triệu đồng/người/năm, bằng 1,4 lần so bình quân chung toàn tỉnh; năm 2020 đạt 85,33 triệu đồng/người/năm, bằng 1,5 lần so bình quân chung toàn tỉnh. 

	Bảng 4: Thu nhập bình quân đầu/người/năm

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	TH 
2010
	KH 
2015
	KH
2020

	Thu nhập BQ đầu người/năm - xã Hương An
	12,54
	45,25
	85,33

	Trong đó:
	
	
	

	- Hộ CN-XD 
	13,00
	52,49
	88,45

	- Hộ Dịch vụ 
	12,00
	53,81
	93,99

	- Hộ NN
	11,95
	22,32
	40,97

	Thu nhập bình quân/người/tháng của xã
	1,05
	3,77
	7,11

	Thu nhập bình quân/người/tháng - toàn tỉnh
	1,05
	2,70
	4,70

	Thu nhập bình quân quân/người/tháng - xã Hương An so với toàn tỉnh
	1,00
	1,40
	1,51


Chương III
QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020
I. Quy hoạch phát triển không gian
1. Định hướng quy hoạch 
Hương An là xã có vị trí nằm trong chiến lược phát triển đô thị Thừa Thiên Huế. Phía Đông Bắc giáp với phường Hương Sơ và phía Đông giáp với phường Hương Long và Tây An Hòa. Về giao thông đối ngoại có các trục giao thông chính đi qua xã như: Quốc lộ 1A, vành đai 3 (đường Nguyễn Hoàng nối dài), đường phía tây Huế và đường cao tốc Bắc Nam. Do đó, xã Hương An rất thuận lợi hơn so với các xã khác về giao thông đối ngoại đi qua xã, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng như kinh tế xã hội của xã phát triển nhanh hơn.

Theo định hướng quy hoạch chung của thành phố Huế, xã Hương An có trục giao thông Quốc lộ 1A và vành đai 3 (đường Nguyễn Hoàng nối dài). Tuy nhiên, theo quy hoạch giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế có định hướng kết nối khu vực từ phường Hương Sơ tới đường phía tây Huế nhằm liên kết giao thông liên khu vực. Với định hướng trên sẽ hình thành tuyến giao thông như sau:

+ Điểm bắt đầu cho tuyến giao thông này là đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ) nối dài thông qua tuyến giao thông 36,0m trong quy hoạch Tây An Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt tiếp giáp với Hương An.

+ Điểm cuối là giao cắt giữa trục đường phía tây Huế và đường cao tốc Bắc Nam.

 Như vậy, tuyến giao thông này có lộ giới 36,0m, tính chất nối liền giữa hai khu vực phía Bắc Kinh thành Huế và giao thông khu vực thông suốt từ đường phía tây Huế tới Thuận An. 
Hình thành trục chính liên khu vực với một số điểm về thương mại dịch vụ, khu ở, công cộng,... sẽ được xây dựng xung quanh tuyến đường chính, góp phần thúc đẩy về hạ tầng kỹ thuật của xã.

Về các điểm dân cư: Thôn Thanh Chữ có vị trí gần thành phố Huế, tốc độ đô thị sẽ khá nhanh, vì vậy, định hướng quy hoạch giai đoạn 1 (2011 – 2015) giữ nguyên diện tích đất sản xuất nông nghiệp; sang giai đoạn 2 (2016 – 2020) toàn bộ diện tích thôn sẽ chuyển thành đất ở đô thị. Đối với 06 thôn còn lại, hạn chế phát triển, chỉ chỉnh trang và cải tạo lại khu ở.
Hình thành các cụm sản xuất về cây hoa màu nhằm tăng hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng, tăng năng suất cây trồng.

Định hướng mở rộng khu trung tâm xã Hương An đạt tiêu chí nông thôn mới, đưa ra giải pháp bố trí các công trình, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật,...

2. Quy hoạch sử dụng đất xây dựng đến năm 2020
a) Quy hoạch vùng sản xuất: Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 còn 600,94 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp còn 243,63 ha. Phân chia thành các vùng chính là: 

- Vùng trồng lúa chủ yếu là ở thôn Bồn trì, Cổ Bưu, An Lưu. 

- Vùng trồng cây hàng năm là ở thôn Bồn trì, Bồn Phổ, An Hòa, An Vân và An Lưu.

- Vùng chăn nuôi nằm ở vùng gò đồi Cồn Vang thuộc thôn Bồn Trì.
- Vùng nuôi trồng thủy sản ở ruộng trũng Cửa Trộ, bàu Bồn Trì, đập Cửa Lăng, bàu Đưng thôn An Lưu...
b) Định hướng quy hoạch mạng lưới điểm dân cư và các cơ sở sản xuất

*  Quy hoạch sử dụng đất xây dựng:
	STT
	Thành phần đất
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ

(%)

	A
	Công trình công cộng
	33,08
	3,09

	1
	Đất trụ sở cơ quan 
	0,71
	0,07

	2
	Đất công cộng
	11,86
	1,11

	3
	Đất trung tâm xã
	14,17
	1,33

	4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,34
	0,59

	B
	Thương mại và dịch vụ
	15,79
	1,48

	5
	Đất thương mại
	4,21
	0,39

	6
	Đất dịch vụ
	11,58
	1,08

	C
	Khu ở
	180,34
	16,87

	7
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	90,98
	8,51

	8
	Đất ở xây dựng mới
	89,36
	8,36

	D
	Đất phục vụ sản xuất
	600,94
	56,22

	9
	Đất trồng lúa
	131,94
	12,34

	10
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	93,97
	8,79

	11
	Đất rừng sản xuất
	357,31
	33,42

	12
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	17,72
	1,66

	E
	Đất khác
	 
	 

	13
	Đất cây xanh công viên, cây xanh cách ly
	26,33
	2,46

	14
	Mặt nước
	30,95
	2,90

	15
	Đất nghĩa trang
	67,84
	6,35

	16
	Đất dự trữ phát triển
	19,61
	1,84

	17
	Đất thủy lợi
	2,88
	0,27

	18
	Đường giao thông
	93,24
	8,72

	Tổng cộng
	1.069
	100,00


*  Quy hoạch mạng lưới các điểm dân cư: Hạn chế phát triển các điểm dân cư nhỏ lẻ và dân cư hai bên tuyến đường phía Tây thành phố Huế. Dành quỹ đất xây dựng các khu tiểu công nghiệp (chế biến sản phẩm từ nông nghiệp), dịch vụ thương mại tạo động lực phát triển kinh tế. Thành lập các khu sản xuất tập trung (hoa màu, chăn nuôi,...). Tổ chức mạng lưới như sau : 

- Định hướng phát triển không gian khu trung tâm gồm:
+ Trung tâm hành chính xã.

+ Trung tâm giáo dục, dịch vụ thương mại vùng liên xã Hương An.
+ Khu ở trung tâm, phát triển mở rộng cải tạo cảnh quan, môi trường.

+ Xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ, trường học, văn hóa thôn, chợ, trung tâm thể dục thể thao,...
+ Trung tâm hỗ trợ các hoạt động sản xuất theo mô hình trang trại.
- Điểm đân cư mới phát triển gắn với các điểm tập trung hiện hữu. 

- Diện tích đất ở làng xóm hiện trạng cải tạo khoảng 90,98 ha. Diện tích đất ở xây dựng mới đến năm 2020  khoảng 89,36 ha.

Căn cứ vào phương án phát triển kinh tế - xã hội, tình hình phân bố các khu dân cư hiện nay và xu hướng gia tăng dân số trong thời gian tới, hướng bố trí các trục, điểm dân cư như sau: 

- Tiếp tục duy trì các điểm dân cư theo tính lịch sử truyền thống và tập quán sinh sống của nhân dân ở 7 thôn như hiện nay nhưng cần chỉnh trang.
- Quy hoạch phát triển các khu dân cư tập trung đến năm 2020 như sau: 
+ Thôn Thanh Chữ bố trí 5 khu dân cư nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Hoàng kéo dài và tuyến liên thôn với tổng diện tích 43,86 ha.

+ Thôn Cổ Bưu bố trí 5 khu dân cư nằm dọc theo tuyến đường vành đai với tổng diện tích 25,19 ha.

+ Thôn Bồn Phổ bố trí 4 khu dân cư nằm dọc theo tuyến đường vành đai và tuyến đường trục chính với tổng diện tích 8,39 ha.

+ Thôn Bồn Trì bố trí 3 khu dân cư tại nằm dọc theo tuyến đường vành đai với tổng diện tích 6,33 ha.

- Bố trí khu dân cư tại khu vực cạnh cây xăng Quang Sơn diện tích 5,95 ha.

Đất ở cho các hộ phi nông nghiệp chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm xã. Các hộ giãn dân sản xuất nông nghiệp chủ yếu gắn với các thôn xóm hiện trạng. Diện tích đất bố trí từ 100 - 250m2/hộ. 
Với thôn bị ngập lụt và sạt lở: Xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông, hạn chế sạt lở. Không xây dựng nhà ở phía ngoài kè. Giải tỏa các hộ dân sinh sống bên bờ sông Cổ Bưu để xây dựng thành công viên cây xanh vừa đảm bảo an sinh cho nhân dân, vừa  tạo cảnh quan chung cho khu vực. Đất ở giãn dân bố trí phía thôn Thanh Chữ có hạ tầng đồng bộ, không ngập lụt và kết nối với khu quy hoạch thành phố Huế.
c) Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

*  Đối với giao thông: Hệ thống giao thông của huyện nói chung và của xã Hương An nói riêng cần được ưu tiên cải tạo, nâng cấp để có thể phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nhu cầu giao lưu trong tương lai. Hệ thống đường của địa phương cần đảm bảo các nhiệm vụ sau:

+ Đảm bảo đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong các giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của địa phương hiện nay và trong tương lai.

+ Hỗ trợ phát triển mạng lưới giao thông trong thôn xóm, giao thông nội đồng để đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhân dân.

- Tuyến giao thông liên khu vực:

+ Đường phía Tây Huế và đường cao tốc Bắc Nam (Cam lộ Thúy Loan) có lộ giới là 54,0m, dải cây xanh cách ly 2 x 50,0 m;

+ Đường Quốc lộ 1A có lộ giới 54,0 m;

+ Đường Nguyễn Hoàng nối dài lộ giới 43,0 m;

+ Đường Nguyễn Văn Linh nối dài đến nút đường cao tốc Bắc Nam và đường phía Tây Huế có lộ giới 43,0 m.

- Đường trục xã, liên xã: chiều rộng phần xe chạy là 7,5 m, chiều rộng lề 3,0 m x 2 (tổng 13,5m: 3,0m+7,5m+3,0m), kết cấu đường bê tông xi măng.
- Đường trục thôn đi từ đường trục xã vào trong khu dân cư của các thôn có chiều rộng mặt đường 12,0m: 3,0m + 6,0m+3,0m, kết cấu đường bê tông xi măng.

 - Đường thôn xóm

Quy hoạch đường thôn xóm có mặt đường rộng 5,0. Trong đó, nền đường rộng 3,0 và nên làm lề đường rộng ít nhất 1,0m dành cho người đi bộ (khuyến khích lòng đường bê tông xi măng).

Đường sản xuất

Đường sản xuất của xã hiện tại chưa có tuyến nào được cứng hoá, 100% đường đất. Để giúp người dân thuận tiện trong sản xuất cần đầu tư xây dựng các tuyến đường sản xuất. Mặt đường Bmặt = 3,0 ( 3,5m; nền đường Bnền = 5,0 ( 5,5m.

Giải pháp giao thông

- Đối với tuyến giao thông liên khu vực từ nay đến 2015 nên định hướng xây dựng thành đường sản xuất để phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp dự trên tuyến đã định hướng quy hoạch. Sau giai đoạn 2016 - 2020 sẽ nâng cấp dần lòng đường tại đây để đám ứng nhu cầu phát triển.

- Đối với các tuyến đường trục thôn khả năng vẫn mở rộng được đường theo lộ giới trong quy hoạch.

- Đối với các tuyến đường thôn xóm, quỹ đất giành cho giao thông bị hạn chế nên không thể mở rộng toàn tuyến, do đó bố trí một số điểm quay đầu xe với khoảng cách giữa các điểm phù hợp theo từng tuyến đường cụ thể.
 Xây dựng hệ thống giao thông hướng tới phục vụ cơ giới hóa và hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, phục vụ tránh bão lũ; kết hợp giao thông thủy với mạng lưới thủy lợi...

*  Đối với chuẩn bị kỹ thuật: 

- Xác định quỹ đất có khả năng phát triển xây dựng.

- Xác định các vùng có nguy cơ về tai biến thiên nhiên (lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất,…). Dự kiến các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiên tai:

+ Tăng cường hệ thống cảnh báo thiên tai, hệ thống thông tin liên lạc giữa trung ương và địa phương.

+ Xây dựng các công trình phòng tránh sạt lở (tường chắn, ta luy,…).

- Thiết kế hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, phù hợp với địa hình miền đồng bằng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng và cải tạo hệ thống hồ, đập nhỏ, hạn chế lũ quét mùa mưa, trữ nước canh tác mùa khô, hạn chế xói mòn hữu cơ của đất.

* San nền: 

+ Xây dựng 1 tuyến đường chính liên thôn cốt 4,5m lớn hơn mức báo động III. Nền khống chế phía trong thôn là 4,0m.

+ Khu vực phía trong thôn xây dựng xen ghép các khu hiện trạng và khu mới phải đắp nền xây dựng từ 0,5-1,0m so với nền ruộng hiện trạng, cao độ nền khống chế từ 3,5m-4,0m.

* Thoát nước mưa

- Thuỷ lợi:

Tập trung duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi hiện có để khai thác hết công suất theo thiết kế; hoàn thành xây mới hệ thống kênh mương theo quy hoạch để ổn định diện tích gieo cấy lúa 2 vụ và nước tưới cho vùng rau - màu, gồm:

+ Đầu tư xây dựng 8km kênh mương;

+ Nâng cấp trạm bơm Đồng Hạ, Cổ Bưu; 

+ Xây mới trạm bơm Đồng Chùa, Thượng Bàu Liên gắn với kênh mương;  Nạo vét kênh chống úng Bồn Trì - An Lưu.
- Thoát nước mưa:

Nguyên tắc quy hoạch hệ thống thoát nước mưa.

+ Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có gắn kết với các công trình thuỷ lợi đã định hình để không phải thay đổi, cải tạo các khu vực nằm ngoài dự án, cơ bản không làm thay đổi hệ thống thoát nước của toàn xã.

 + Hệ thống thoát nước được thiết kế thoát chung ở khu vực nội thôn. 

Giải pháp thiết kế.

+ Đường phân lưu là trục đường chính liên xã. Khu trong các thôn vẫn thoát ra hệ thống mương chính rồi thoát ra sông Cổ Bưu.

+ Khu vực ngoài khác hướng thoát ra phần đất trồng màu rìa sông.

+ Trong khu dân cư sử dụng hệ thống thoát nước chung với nước thải sinh hoạt, hoạt động theo chế độ tự chảy. Khu vực ruộng canh tác thoát nước nhờ vào hệ thống kênh mương thuỷ lợi, có sự hỗ trợ của các cống điều tiết và các trạm bơm  khi ngập lụt. 

+ Kết cấu: Khu vực nội thôn các rãnh hở được cải tạo thành rãnh lắp đan phục vụ mục đích thoát nước chung, mở rộng thêm mặt cắt đường, tạo cảnh qua và chống ô nhiễm môi trường.

+ Các rãnh chính từ đầu các thôn xây mới bằng gạch, đá có lắp đan. Hệ thống thoát nước được XD đồng bộ gồm tuyến cống, cửa xả.

+ Lưu vực và hướng thoát nước: Địa bàn xã được chia thành 3 lưu vực thoát nước chính với  đường phân lưu chính là đường trục thôn. 
*  Đối với cấp nước: 

- Tổ chức mạng lưới đường ống: 

+ Nhu cầu sử dụng nước: Khu dân cư: 60 - 80 lít/ người ngày đêm. Tỷ lệ sử dụng 80 - 90% dân số. Các nhu cầu khác và công trình công cộng tính theo tiêu chuẩn quy phạm. 

+ Sử dụng mạng lưới đường ống mạch vòng, nhánh cụt: Tận dụng hệ thống ống sẵn có, xây dựng thêm tuyến ống D90.

+ Đường ống được chôn sâu dưới mặt đất tối thiểu 0,5m và đối với ống qua đường xe chạy tối thiểu 0,7m.

- Giải quyết áp lực: mạng lưới cấp nước được tính toán với áp lực tự do 12m đảm bảo cấp nước cho nhà 2 tầng, Đối với những công trình cao tầng cần xây dựng bể chứa và trạm bơm tăng áp cục bộ.

- Cứu hỏa, rửa đường, tưới cây: Tận dụng hệ thống sông suối ao hồ trong khu vực làm nguồn nước chữa cháy. Đồng thời cũng sử dụng nguồn nước này để tưới cây, rửa đường.

*  Đối với cấp điện: 

 Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt dân dụng:  lấy bằng 70%  chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt dân dụng đô thị loại V, cụ thể theo bảng sau:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu cấp điện

	
	
	
	Đợt đầu
	Dài hạn

	1
	Điện sinh hoạt
	kW/người
	0,14
	0,23

	2
	Điện chiếu sáng CTCC
	%
	20
	20

	3
	Điện sản xuất
	%
	30
	30

	4
	Tổn thất dự phòng
	%
	10
	10


- Phụ tải tính toán.
	TT


	Tên phụ tải điện

 
	Đơn vị

tính
	Phụ tải tính toán

	
	
	
	2015
	2020

	1
	Sinh hoạt dân dụng
	KW
	994
	1702

	2
	Điện công trình công cộng
	KW
	199
	340

	3
	Điện sản xuất 
	KW
	298
	511

	4
	Tổn thất trên l​ưới và dự phòng 
	KW
	149
	255

	
	Cộng
	
	1640
	2808

	 
	Công suất yêu cầu (Kđt=0,7)
	KW
	1148
	1966


- Nguồn điện: vẫn lấy từ trạm 110KV Thành phố Huế.

- Xây mới 5 km đường dây hạ thế đến các hộ tiêu thụ điện của thôn Bồn Trì, Bồn Phổ; tình trạng hiện nay chưa có trụ điện, đường dây kéo ngang qua vườn các gia đình thiếu an toàn và không đúng chuẩn kỹ thuật.

- Xây mới 2 km đường dây trung thế an toàn; xây trạm biến áp ở thôn Thanh Chữ, Bồn Phổ;

- Lưới chiếu sáng: Hoàn chỉnh mạng lưới chiếu sáng khu vực nghiên cứu. Xây dựng mới các tuyến chiếu sáng cho khu vực mới xây dựng. Đặc biệt tuyến đường trục chính liên xã, và khu trung tâm xã qua ranh giới xã cần xây dựng mạng lưới chiếu sáng ngay nhằm đảm bảo giao thông tốt cũng như sinh hoạt của người dân. Các tuyến chiếu sáng trong khu dân cư có thể kết hợp với tuyến điện 0,4KV cấp cho sinh hoạt.

- Trạm lưới 35/0,4kV: Tiếp tục vận hành 6 trạm hiện trạng. Xây dựng  mới 5 trạm biến áp lưới 35/0. Trạm 35/0,4Kv có công suất 250kVA đến 630kVA. Bán kính phục vụ các trạm biến áp mới không quá 600m.
*  Đối với thoát nước thải, rác thải:

- Tiêu chuẩn áp dụng: Áp dụng TCVN 51 :1984, QCXDVN 01: 2008/BXD

- Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

+ Giai đoạn 2011 - 2015:

Qth = 7100 ng x 80l / ng ngđ x 70% 
          = 397.6 m3/ngđ

N​ước thải công cộng dịch vụ (5% Qth)   
= 19.88 m3/ngđ     

N​ứơc thải sản xuất (10% Qth)
           
= 39.76 m3/ngđ



Tổng lượng n​ước thải:

          = 457.24 m3/ngđ

+ Giai đoạn 2015- 2020:    

Qth = 7400 ng x 100l / ng ngđ x 80% 
= 592 m3/ngđ

N​ước thải công cộng dịch vụ (5% Qth)   
= 29.6 m3/ngđ     

N​ước thải sản xuất (10% Qth)
= 680.8 m3/ngđ

Tổng l​ượng n​ứơc thải:

= 680.8 m3/ngđ

- Chất thải rắn:

Giai đoạn (2010-2015): 0,5 kg/ng​ười.ngày; chỉ tiêu thu gom 70%

Tổng l​ượng rác thải: 3.55 t/ngày  

= 1295.75 tấn/năm

Giai đoạn (2015-2020) 0,7 kg/ngu​ời,ngày; chỉ tiêu thu gom 80%

Tổng l​ượng rác thải: 4.14 tấn/ngày 

= 1512.56 tấn/năm

Đất nghĩa trang = 0,06ha/1000 dân

· Giải pháp:

+ Thoát n​ước thải: Sử dụng hệ thống thoát nước chung, nước m​ưa và n​ứơc thải sinh hoạt chảy theo mương đặt trong các ngõ, xóm rồi đổ ra kênh, mương, ao, hồ các làng xóm. Khuyến khích các hộ dân dùng bể tự hoại trước khi xả vào rãnh thoát chung, đối với hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cần ủ phân đúng phương pháp hoặc dùng bể bioga để tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt. Đối với nước thải các công trình công cộng và các khu vực sản xuất dịch vụ, n​ước thải phải đ​ược xử lý cục bộ trước khi cho xả vào hệ thống thoát n​ước chung. 

+ Chất thải rắn (CTR): Chất thải rắn được thu gom về các điểm gom rác trung gian đặt trên các đường phố và đưa về khu xử lý rác của thành phố.
* Đối với qui hoạch nghĩa trang và mai táng: Xã đã có quy hoạch 80 ha ở 3 khu vực: khu vực núi Rú Bắp thôn Bồn Phổ, núi Cúp Nẫy Bồn Trì, núi Rú Cấm thôn An Hòa. Trong những năm tới, cần tiếp tục di dời toàn bộ những ngôi mộ nằm rải rác trong các khu dân cư và vùng sản xuất về nghĩa trang chung. Không tiếp tục mở rộng diện tích các khu nghĩa trang đã có, tiến tới sử dụng chung với nghĩa trang thành phố Huế. Quản lý khu vực nghĩa trang, thực hiện quy định đất nghĩa trang dành cho mỗi mộ hung táng chôn cất một lần tối đa không quá 5m²/mộ. 

3. Các dự án ưu tiên đầu tư
- Nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn toàn xã.

- Hệ thống các công trình đầu mối phục vụ sản xuất

- Hệ thống công trình hạ tầng xã hội như:

+ Cải tạo mở rộng trường mầm non xã. Đầu tư chuẩn hóa cơ sở mầm non ở các thôn An Vân, Bồn Phổ, Thanh Chữ;

+ Cải tạo mở rộng trường tiểu học xã;

+ Cải tạo mở rộng trường cấp trung học cơ sở Hương An;

+ Xây dựng khu trung tâm thể dục thể thao xã;

+ Xây dựng chợ xã.

II. Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã
1. Quy hoạch không gian kiến trúc
- Đây là khu vực tập trung các công trình hành chính, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã.

+ Quy mô: 14,17 ha. Dân số khoảng 400 người.

+ Vị trí: Trên trục đường từ liên thôn.
Bảng 5: Thống kê sử dụng đất khu Trung tâm xã

	STT
	Tên công trình
	Ký hiệu
	Diện tích
 (m2)
	Tỷ lệ
 (%)

	A
	Đất Công trình công cộng
	 
	 
	 

	1
	UBND xã Hương An
	UB
	4.250
	3,00

	2
	Trường mẫu giáo
	TH1
	6.670
	4,71

	3
	Trường tiểu học
	TH2
	6.480
	4,57

	4
	Trường THCS
	TH3
	17.450
	12,31

	5
	Trạm Y tế Xã
	YT
	3.200
	2,26

	6
	Nhà văn hóa Xã
	NVH
	3730
	2.63

	7
	Nhà văn hóa cộng đồng
	VH
	1525
	1,08

	8
	Chợ
	CH
	3.290
	2,32

	9
	Bưu điện xã
	BD
	350
	0,25

	B
	Thương mại + dịch vụ
	 
	 
	 

	1
	Đất thương mại 1
	TM1
	4.530
	3,20

	2
	Đất thương mại 2
	TM2
	5.055
	3.57

	3
	Thương mại 3
	TM3
	815
	0,58

	C
	Đất ở
	 
	 
	 

	1
	Đất ở làng xóm
	O1
	11.480
	8,10

	2
	Đất tái định cư
	TDC
	8.065
	5,69

	D
	Cây xanh
	 
	 
	 

	1
	Sân bóng
	SB
	14.555
	10,27

	2
	Công viên
	CX
	5.340
	3,77

	3
	Cây xanh
	 
	9.090
	6,41

	F
	Sông
	 
	7.785
	5,49

	E
	Giao thông
	 
	28.040
	19,79

	Tổng cộng:
	141.700
	100,00


- Xây dựng chỉnh trạng khu trung tâm: 

+ Khu vực dân cư mới: Quy mô khoảng 1,1 ha. Xây dựng nhà vườn kết hợp làm dịch vụ du lịch. Mỗi lô đất ở có diện tích 200 - 500m2. Trong khuôn viên tổ chức nhà chính, nhà phụ, nhà nghỉ chân cho khách, vườn trồng hoa. Tổ chức mô hình ở kết hợp phát triển kinh tế vườn và dịch vụ du lịch. Kiến trúc nhà ở tổ chức theo dạng kiến trúc truyền thống, phù hợp với sắc thái, sinh hoạt địa phương; có hàng rào cây xanh với nhiều loại cây bản địa.

+ Khu vực các công trình công cộng:

+ Chợ Xã: Vị trí hiện tại ngay trên tuyến giao thông thuận tiện cho giao thương. Song, do diện tích xây dựng nhỏ, không đảm bảo tiêu chí; vì vậy, cần kêu gọi đầu tư cải tạo chợ theo hướng xây dựng 2 tầng, kiên cố. Đồng thời, di chuyển một phần chức năng chợ sang phần đất của sân bóng cũ. Trong khuôn viên chợ cần tổ chức khu bán hàng ngoài trời, bãi xe, nơi thu, chứa chất thải rắn (CTR) trong ngày, có nhà vệ sinh công cộng. 

+ Trung tâm Thương mại và dịch vụ: Xây dựng mới tại khu cửa ngõ trục dịch vụ du lịch hướng trục đường liên xã và đường quy hoạch. Là điểm dịch vụ đón tiếp, dừng chân cho du khách tham quan làng hoa. Công trình xây dựng tổ hợp nhà 1-3 tầng kiên cố, kết hợp không gian sân lớn để trưng bày, giới thiệu hoa. Hình thức kiến trúc mới, sử dụng vật liệu trang trí của địa phương.

+ Điểm thu mua, bày mẫu các sản phẩm hoa, cây cảnh, rau sạch: Xây mới cạnh chợ trung tâm xã. Là nơi hiệp hội sản xuất tập kết thu gom, quảng bá sản phẩm mới, các doanh nghiệp đến thu mua, giao dịch. Xây dựng 2 tầng kiên cố. Hình thức kiến trúc mới, sử dụng vật liệu trang trí của địa phương.

+ Nhà văn hoá và thư viện, câu lạc bộ: Vị trí xây dựng gần UBND xã. Có phòng đọc tối thiểu 20 chỗ ngồi. Xây mới theo đúng tiêu chí nông thôn mới.

+ Trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS mở rộng quy mô đáp ứng chỉ tiêu nông thôn mới. Xây dựng thêm sân chơi TDTT và khu cây xanh, vườn hoa, vườn sinh vật.

+ Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã: tổ chức không gian khuôn viên cây xanh cho toàn trụ sở. 

+ Chỉnh trang trạm y tế xã theo đúng tiêu chí nông thôn mới.

+  Xây dựng khu tái định cư.

+ Xây dựng khu trung tâm thể dục thể thao xã theo tiêu chí Nông thôn mới.

2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật Trung tâm xã
2.1. Giao thông
Mạng lưới đường khu trung tâm dịch vụ Xã được thiết kế theo dạng ô bàn cờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và để phương tiện lưu thông thuận lợi.

Tuyến giao thông bộ chính của trung tâm xă Hương An được xác định là: Lấy tuyến đường liên xã hiện hữu làm trục giao thông chính và là giao thông bộ đối ngoại của trung tâm xã.

Các thông số kỹ thuật như sau: Đường trục xã, liên xã: chiều rộng phần xe chạy là 7,5m, chiều rộng lề 3,0m x 2 (tổng 13,5m: 3,0m+7,5m+3,0m).

Đường nội bộ:Mạng lưới đường nội bộ được bố trí xây dựng dạng mạng lưới ô bàn cờ, kết nối các khu chức năng của trung tâm dịch vụ xã, có tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: Chiều rộng mặt đường 12,0m: 3,0m + 6,0m+3,0m.

2.2. San nền thoát nước mưa
a) Nền
Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm tối thiểu khối lượng san lấp và làm biến đổi bề mặt phủ tự nhiên.

Trong từng khu vực lấy cao độ tuyến đường phía Tây thành phố Huế, các khu dân cư hiện trạng, cao độ khống chế của các quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở thiết kế.

Độ dốc san nền >0,005.

b) Thoát nước
* Hệ thống thoát nước ở đây sẽ sử dụng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải.

* Lưu vực: toàn khu thiết kế là 1 lưu vực thoát nước chính, nước mưa theo hệ thống cống thoát trực tiếp ra tuyến kênh chạy giữa khu thiết kế trước khi thoát vào hệ thống kênh thoát chính.

* Mạng lưới: dùng mạng lưới phân tán theo từng lưu vực nhỏ để giảm kích thước cống, có dạng hình nhánh cây.

* Kết cấu: Mương nắp đan xây bằng gạch đá, nắp đan bằng bê tông cốt thép có để khe thu nước.

- Đối với các đoạn đường có độ dốc dọc i dọc = 0,0% chọn i cống = 0,2% nếu chiều dài đoạn cống tuyến quá lớn thì chọn i cống (1/D).

- Các tuyến cống có i dọc ( 4,0%), chọn i cống ( 2%)

- Độ sâu chôn cống: trên đường h (0,7m) trong công viên, khu cây xanh h (0,5m).

2.3. Cấp nước
Nước phục vụ sinh hoạt trong khu dân cư: 80 - 120 lít nước/người/ngày đêm.

Nguồn nước: nguồn cấp nước của thành phố Huế, nhà máy nước thành phố Huế 5.000m3/ngày đêm.

Mạng lưới đường ống nước: đi ngầm theo tuyến đường (trên vỉa hè).

Chữa cháy: họng lấy nước chữa cháy bố trí trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường, đảm bảo các khoảng cách theo tiêu chuẩn và được bố trí nơi thuận tiện.
2.4. Cấp điện
Chỉ tiêu cấp điện

Đợt đầu

Dài hạn

+ Điện năng:

200 kwh/ng/năm

500 kwh/ng/năm

+ Số giờ sử dụng 

công suất lớn nhất:

2000h/năm

3000 h/năm

+ Phủ tải:

100 kw/1000 người
300kw/1000 người

+ Chiếu sáng đường phố: 10 - 20 kw/km.

- Nguồn điện: lấy từ hệ thống lưới điện Quốc gia qua đường 110kV

- Trạm biến áp khu vực 22/0,4 kV bán kính phục vụ trong khoảng 250-300m, gần đường giao thông.

2.5. Thoát nước thải vệ sinh môi trường
- Các chỉ tiêu tính toán:

Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước

 Khối lượng thoát nứơc thải:

Tổng lượng nước thải toàn khu trung tâm là: 290 m3/ngày.

Giải pháp thoát nước và xử lý nước thải:

Khu vực trung tâm: Xây dựng hệ thống thoát nước riêng (thoát nước thải riêng, thoát nước mưa riêng). Nước thải được thu gom về hồ sinh học, xử lý bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên.

- Vệ sinh môi trường:

Khu vực trung tâm xã: Tại các khu vực công trình công cộng bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác sinh hoạt và đổ ra xe thu gom vào các ngày thu gom định kỳ trong tuần. Thu gom bằng hệ thống xe đầy tay và tập trung tại các vị trí tập kết CTR.

Chương IV

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
I. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2015, 2020 và quy hoạch của các ngành cấp huyện, tỉnh thì nhu cầu sử dụng đất của xã Hương An trong giai đoạn 2011 - 2020 như sau:

1. Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp

- Đối với đất trồng lúa tập trung thâm canh, đưa giống mới chất lượng cao vào gieo cấy. Một số thửa ruộng trũng ở Cửa Trộ, thôn Bồn Trì chuyển sang mô hình sản xuất 1 vụ lúa + 1 vụ cá.

- Đối với đất trồng màu khuyến khích nhân dân áp dụng các phương pháp trồng rau sạch, an toàn; hình thành vùng sản xuất rau tập trung gắn với việc xây dựng thương hiệu; cải tạo vườn tạp thành vườn có giá trị kinh tế. 

- Khai thác tối đa diện tích mặt nước để mở rộng nuôi cá nước ngọt chuyên canh ở các vùng: Bàu Bồn Trì, đập Cửa Lăng, bàu Đưng thôn An Lưu.

- Bảo vệ tốt 368 ha rừng hiện có.

- Chuyển quỹ đất nông nghiệp khá lớn cho xây dựng và phát triển hạ tầng xã Hương An.

2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp

2.1. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Trong thời kỳ dự báo nhu cầu đất cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 15,19 ha. Bao gồm:


- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ Thanh Chữ nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Hoàng kéo dài với diện tích 4,01 ha.


- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ Cổ Bưu nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đi qua địa bàn xã với diện tích 0,93 ha.
- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ Bồn Trì nằm ở giao lộ của tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài với đường phía tây Huế, diện tích 7,69 ha. 

- Khu trung tâm thương mại dịch vụ Bồn Phổ nằm ở giao lộ của tuyến đường trục chính và đường quy hoạch khu trung tâm xã, diện tích 1,28 ha.

- Khu kinh doanh thương mại dịch vụ An Lưu nằm dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài nối với đường phía tây Huế, diện tích 1,28 ha.

Đồng thời trong thời kỳ đất cơ sở sản xuất kinh doanh giảm 0,44 ha cho mục đích giao thông.

2.2. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Trong thời kỳ đất tôn giáo, tín ngưỡng giảm 0,11 ha cho các mục đích phát triển hạ tầng. 

2.3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Trong thời kỳ đất nghĩa trang, nghĩa địa giảm mạnh cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, di dời các ngôi mộ nằm rải rác trong khu dân cư, vùng sản xuất... với tổng diện tích là 23,17 ha. 

2.4. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Trong thời kỳ đất có mặt nước chuyên dùng giảm chủ yếu cho xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch với tổng diện tích là 6,05 ha.

2.5. Đất phát triển hạ tầng

Trong thời kỳ đất phát triển hạ tầng tăng mạnh cho các mục đích xây dựng các công trình sau:

a) Đất giao thông
Nâng cấp cải tạo chỉnh trang các tuyến đường hiện có, xây dựng mới và đấu nối hệ thống giao thông xã với hệ thống giao thông xã lân cận, giao thông huyện, tỉnh tạo thành một mạng lưới liên hoàn, thuận tiện.

* Giao thông đối ngoại:

- Xây dựng đường cao tốc Cam Lộ - Tuý Loan (từ xã Hương Chữ đấu nối với tuyến đường phía tây Huế) dài 0,9 km, rộng 54 m, diện tích tăng 4,86 ha. 

- Mở rộng đường phía Tây thành phố Huế (rộng trung bình 25m lên 54m), dài 3 km, diện tích tăng 8,70 ha. 

- Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Hoàng kéo dài đi qua thôn Thanh Chữ, rộng 43 m, dài 0,91 km, diện tích tăng 3,91 ha.

- Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đấu nối với đường phía Tây thành phố Huế, rộng 36 m, dài 2,57 km, diện tích tăng 9,25 ha. 

- Mở rộng tuyến đường liên xã Hương Hồ - Hương An - Hương Chữ (Hiện trạng rộng trung bình 8m lên 13,5m) dài 3,4 km, diện tích tăng 1,87 ha. 

- Mở rộng tuyến đường trục chính xã (hiện trạng rộng trung bình 8 m lên 13,5m) dài 3,2 km, diện tích tăng 1,76 ha. 

- Mở rộng tuyến đường WB3 từ cầu Cổ Bưu đi Hương Chữ (hiện trạng rộng trung bình 5m lên 12m) dài 1,44 km, diện tích tăng 1,28 ha.

* Giao thông đối nội:

- Mở rộng đường liên thôn Thanh Chữ - Cổ Bưu (hiện trạng rộng trung bình 6m lên 12m) dài 1,73 km, diện tích tăng 1,43 ha.

- Mở rộng đường liên thôn HTX (hiện trạng rộng trung bình 3m lên 12m) dài 0,85 km, diện tích tăng 0,76 ha.

- Mở rộng đường liên thôn An Vân - An Hòa - Đường phía tây thành phố Huế (từ 4m lên 12m) dài 0,96 km, diện tích tăng 0,77 ha.

- Mở rộng đường liên thôn Bồn Trì (hiện trạng rộng trung bình 4m lên 12m) dài 1,26 km, diện tích tăng 1,01 ha.

- Xây mới và mở rộng tuyến đường thôn An Lưu - Bồn Phổ - phường Hương Long dài 2,41 km, rộng 12m, diện tích tăng 2,89 ha.

- Mở rộng đường liên thôn An Vân - An Hòa nằm dọc 2 bên hói 5 xã (hiện trạng rộng trung bình 3m lên 12m) dài 0,78 km, diện tích tăng 0,70 ha.

- Mở rộng đường dân sinh kết hợp sản xuất (hiện trạng rộng trung bình 4m lên 12m) dài 7,76 km, diện tích tăng 6,21 ha.

- Mở rộng và nắn 4 tuyến đường nội thôn Cổ Bưu với tổng chiều dài 1,23 km, diện tích tăng 0,94 ha.

- Mở rộng nâng cấp các tuyến đường nằm trong khu quy hoạch trung tâm xã với tổng chiều dài 1,65 km, diện tích tăng 1,15 ha

- Mở rộng các tuyến ngõ xóm (rộng trung bình từ 3,5m lên 5m) với tổng chiều dài 22 km, diện tích tăng 3,3 ha. 

* Giao thông nội đồng: mở rộng 8 tuyến đường nội đồng (rộng trung bình từ 3m lên 5m) với tổng chiều dài 4,2km, diện tích tăng 0,77 ha. 

b) Đất thuỷ lợi

Tập trung duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi hiện có để khai thác hết công suất theo thiết kế; hoàn thành xây mới hệ thống kênh mương theo quy hoạch để ổn định diện tích gieo cấy lúa 2 vụ và nước tưới cho vùng rau - màu, gồm:

+ Đầu tư xây dựng 08 km kênh mương;

+ Nâng cấp trạm bơm Đồng Hạ, Cổ Bưu; 

+ Xây mới trạm bơm Đồng Chùa, Thượng Bàu Liên gắn với kênh mương; 

+ Nạo vét kênh chống úng Bồn Trì - An Lưu.

Đồng thời đất thủy lợi giảm 1,22 ha cho các mục đích khác.

c) Đất cơ sở văn hoá

Bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá, truyền thống văn hoá gắn với cảnh quan môi trường sinh thái. Trong thời kỳ xây dựng các công trình sau:

- Nhà văn hoá truyền thống nằm cạnh UBND xã với diện tích 0,37 ha.

- Đất công viên cây xanh tổng diện tích 4,57 ha. 
d) Đất cơ sở y tế

Trong thời kỳ đất cơ sở y tế tăng phục vụ cho các mục đích sau:
- Mở rộng trạm y tế xã với diện tích 0,14 ha. 

e) Đất cơ sở giáo dục đào tạo

         Trong thời kỳ đất giáo dục đào tạo tăng phục vụ cho các mục đích sau:

- Mở rộng trường THCS Hương An với diện tích 0,35 ha.

- Mở rộng trường MN Hương An với diện tích 0,39 ha.

g) Đất cơ sở thể dục thể thao

Trong thời kỳ quy hoạch, đất cơ sở thể dục thể thao tăng phục vụ cho các mục đích sau:

- Xây dựng sân thể dục thể thao tại trung tâm xã với diện tích 1,4 ha.

- Xây dựng sân bóng đá cho 2 thôn An Vân - An Hòa với diện tích 1,28 ha.

- Xây dựng sân bóng đá thôn Thanh Chữ với diện tích 0,5 ha.

Đồng thời, trong kỳ quy hoạch đất cơ sở thể dục thể thao giảm 0,64 ha cho đất sản xuất kinh doanh và đất giáo dục. 

h) Đất chợ

Trong thời kỳ đất chợ không tăng giảm với diện tích 0,09 ha.

3. Dự báo đất chưa sử dụng

Trong thời kỳ đất chưa sử dụng giảm cho các mục đích xây dựng hạ tầng với diện tích 1,75 ha. 


4. Dự báo nhu cầu đất khu du lịch

- Xây dựng hồ sinh thái ở khu vực thôn Bồn Trì với diện tích 4,83 ha.

- Xây dựng hồ sinh thái ở khu vực đập Cửa Lăng với diện tích 2,92 ha. 

5. Dự báo nhu cầu đất ở đô thị
Các khu vực đô thị mới kết hợp với cải tạo được bố trí chủ yếu nằm ở khu vực thôn Thanh Chữ nằm ở giữa 2 trục đường Nguyễn Văn Linh kéo dài và đường Nguyễn Hoàng kéo dài. Dự kiến xây dựng xã Hương An đến năm 2020 thành một phường nội thị của thành phố Huế. Trong thời kỳ đất ở khu dân cư đô thị phát triển ở các khu vực sau:

- Bố trí 5 khu dân cư tại thôn Thanh Chữ nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Hoàng kéo dài và tuyến liên thôn Thanh Chữ với tổng diện tích 43,86 ha.

- Bố trí 5 khu dân cư tại thôn Cổ Bưu nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài với tổng diện tích 25,19 ha.

- Bố trí 4 khu dân cư tại thôn Bồn Phổ nằm dọc theo tuyến Nguyễn Văn Linh kéo dài và tuyến đường trục chính với tổng diện tích 8,39 ha.

- Bố trí 3 khu dân cư tại thôn Bồn Trì nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài với tổng diện tích 6,33 ha.

- Bố trí khu dân cư tại khu vực cạnh cây xăng Quang Sơn diện tích 5,95 ha.

6. Dự báo nhu cầu đất ở nông thôn

Theo định hướng đô thị hóa toàn tỉnh, khi Hương An trở thành đô thị, toàn bộ đất khu dân cư nông thôn chuyển hết cho các mục đích xây dựng phát triển hạ tầng đô thị và chuyển sang mục đích đất ở đô thị... Như vậy đến năm 2020 không còn đất khu dân cư nông thôn trong khu vực.

II. Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất
Trong tổng diện tích tự nhiên 1.069 ha, đã có 98,19% diện tích được sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp; còn 1,81% diện tích đất tự nhiên chưa sử dụng. Như vậy, tỷ lệ đất đai phục vụ mục đích dân sinh, kinh tế là khá lớn và nguồn đất đai dự trữ hầu như không còn.
Đất nông nghiệp dự báo trong những năm tới sẽ giảm cho yêu cầu sử dụng đất vào mục đích phát triển các ngành phi nông nghiệp như đất thương mại dịch vụ, đất phát triển hạ tầng và đất ở... Với 742,42 ha đất nông nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu về số lượng đất cho việc chuyển đổi.  
Đất phi nông nghiệp trong thời kỳ được dự báo tăng, tuy nhiên trong nội bộ đất phi nông nghiệp có những thay đổi lớn như đất nghĩa trang nghĩa địa giảm mạnh, đây là loại đất có khả năng đáp ứng về số lượng tốt và đúng với xu hướng giảm đất nghĩa trang nghĩa địa trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhìn chung đất đai của xã đáp ứng khá tốt về chất lượng, số lượng cho nhu cầu chuyển đổi các mục đích trong kỳ quy hoạch đến năm 2020.

1. Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

1.1. Đất nông nghiệp 

Đến năm 2020 đất nông nghiệp được bố trí sử dụng là 600,49 ha, chiếm 56,22% tổng diện tích tự nhiên, giảm 141,38  ha so với năm 2010. Diện tích các loại đất nông nghiệp được bố trí sử dụng như sau:

Bảng 6: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp trước và sau quy hoạch
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020
	Tăng giảm so với hiện trạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	

	Đất nông nghiệp
	NNP
	742,42
	69,45
	600,95
	100,00
	-141,48

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	240,03
	32,33
	131,94
	21,96
	-108,09

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	116,96
	15,75
	93,97
	15,64
	-22,99

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	368,6
	49,65
	357,31
	59,46
	-11,29

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	16,83
	2,27
	17,72
	2,95
	0,89


a) Đất lúa nước

Trong kỳ quy hoạch đất lúa nước tăng 0,4 ha từ đất nghĩa trang nghĩa địa; đồng thời đất lúa nước giảm 108,49 ha để chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác, trong đó:


- Chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại: 3,02 ha
- Đất ở đô thị: 74,23 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 9,45 ha

- Đất phát triển hạ tầng: 20,14 ha, trong đó:


+ Đất giao thông: 16,63 ha


+ Đất cơ sở văn hoá: 2,87 ha


+ Đất thể thao: 0,5 ha


+ Đất y tế: 0,14 ha

Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất lúa nước trên địa bàn xã có 131,94 ha, chiếm 21,96% diện tích đất nông nghiệp.

b) Đất trồng cây hàng năm còn lại

Trong kỳ quy hoạch đất trồng cây hàng năm còn lại tăng 12,33 ha từ:

- Đất trồng lúa: 3,02 ha

- Đất nghĩa trang nghĩa địa: 9,31 ha

 
Đồng thời đất trồng cây hàng năm còn lại giảm 35,32 ha để chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác, trong đó:


- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,58 ha
- Đất ở đô thị: 15,82 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 3,44 ha

- Đất phát triển hạ tầng: 15,22 ha, trong đó:


+ Đất giao thông: 11,16 ha


+ Đất cơ sở văn hoá: 1,67 ha


+ Đất thể thao: 2,24 ha


+ Đất giáo dục: 0,15 ha

- Đất khu du lịch: 0,26 ha

Đến năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã là 93,97 ha, chiếm 15,64% diện tích đất nông nghiệp.

c) Đất rừng sản xuất

Trong kỳ quy hoạch đất rừng sản xuất giảm 11,29 ha so với hiện trạng năm 2010 để chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác, trong đó:

- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,42 ha
- Đất ở đô thị: 0,72 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 0,35 ha

- Đất xử lý chôn lấp chất thải: 0,1 ha

- Đất phát triển hạ tầng: 7,51 ha

+ Đất giao thông: 7,39 ha

+ Đất cơ sở văn hoá: 0,12 ha

- Đất khu du lịch: 2,29 ha


Đến năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn xã là 357,21 ha, chiếm 59,46% diện tích đất nông nghiệp.

d) Đất nuôi trồng thủy sản

Trong kỳ quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản tăng 1,0 ha từ các loại đất sau:

- Đất trồng cây hàng năm còn lại: 0,58 ha

- Đất rừng sản xuất: 0,42 ha 

Đồng thời đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,11 ha để chuyển sang sử dụng cho đất văn hóa.

Đến năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã là 17,72 ha, chiếm 2,95% diện tích đất nông nghiệp.

1.2.  Đất phi nông nghiệp 

Đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 260,81 ha, chiếm 24,40% tổng diện tích tự nhiên, tăng 42,57 ha so với năm 2010. Các loại đất phi nông nghiệp được bố trí sử dụng như sau:
Bảng 7: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp trước và sau quy hoạch
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020
	Tăng giảm so với hiện trạng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	

	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	216,24
	100,00
	262,36
	100,00
	46,12

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,71
	0,33
	0,71
	0,27
	0,00

	2.2
	Đất cơ sở  SX kinh doanh
	SKC
	1,04
	0,48
	15,79
	6,02
	14,75

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	6,45
	2,98
	6,34
	2,42
	-0,11

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	91,01
	42,09
	67,84
	25,86
	-23,17

	2.5
	Đất có mặt nước CD
	SMN
	37,00
	17,11
	30,95
	11,80
	-6,05

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	79,78
	36,89
	138,48
	52,78
	58,70

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,25
	0,12
	0,25
	0,10
	0,00


a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Đến năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên địa bàn xã không tăng giảm so với hiện trạng năm 2010. Đến năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trên địa bàn xã là 0,71 ha, chiếm 0,27% diện tích đất phi nông nghiệp.
b) Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Trong kỳ quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 15,19 ha so với hiện trạng năm 2010, trong đó:

- Tăng từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa: 9,45 ha

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 3,44 ha

+ Đất trồng rừng sản xuất: 0,35 ha

+ Đất nghĩa trang nghĩa địa: 1,49 ha

+ Đất tôn giáo tín ngưỡng: 0,06 ha

+ Đất phát triển hạ tầng: 
· Đất thủy lợi: 0,15 ha
· Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,25 ha
- Đồng thời giảm cho đất giao thông: 0,44 ha

Như vậy đến năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã là 15,79 ha, chiếm 6,05% diện tích đất phi nông nghiệp.
c) Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Đến năm 2020, diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã giảm 0,11 ha cho các mục đích sau:

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 0,06 ha

- Đất phát triển hạ tầng: Đất giao thông: 0,05 ha

Như vậy đến năm 2020 diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã là 7,58 ha, chiếm 2,42% diện tích đất phi nông nghiệp.
d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Trong kỳ quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa giảm 23,17 ha so với hiện trạng năm 2010, trong đó:


- Đất trồng lúa: 0,4 ha


- Đất trồng cây hàng năm còn lại: 9,31 ha

- Đất ở đô thị: 5,92 ha

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 1,49 ha
- Đất phát triển hạ tầng, trong đó:


+ Đất giao thông: 4,69 ha


+ Đất cơ sở văn hoá: 0,17 ha


+ Đất cơ sở giáo dục: 0,2 ha


+ Đất thể dục thể thao: 0,42 ha

- Đất khu du lịch: 0,22 ha

Như vậy đến năm 2020 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã là 67,84 ha, chiếm 25,86% diện tích đất phi nông nghiệp.
e) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

 Trong kỳ quy hoạch đất có mặt nước chuyên dùng giảm 6,05 ha so với hiện trạng 2010 để chuyển sang sử dụng cho các mục đích sau:
- Đất phát triển hạ tầng: Đất giao thông: 1,07 ha

- Đất khu du lịch: 4,98 ha

Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất có sông suối và mặt nước chuyên dùng trên địa bàn xã là 30,95 ha, chiếm 11,87% diện tích đất phi nông nghiệp.

g) Đất phát triển hạ tầng

Trong kỳ quy hoạch đất phát triển hạ tầng tăng 59,72 ha so với hiện trạng năm 2010. Cụ thể: 

- Đất phát triển hạ tầng thực tăng 59,72 ha, do chuyển từ: 

+ Đất lúa nước: 20,14 ha

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 15,22 ha

+ Đất rừng sản xuất: 7,51 ha

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,11 ha

+ Đất cơ sở xản xuất kinh doanh: 0,44 ha

+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 0,05 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 5,48 ha

+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 1,07 ha

+ Đất khu dân cư đô thị: 9,66 ha

- Chu chuyển nội bộ đất phát triển hạ tầng với diện tích 0,84 ha, trong đó:

+ Đất thủy lợi chuyển qua đất giao thông: 0,43 ha

+ Đất thủy lợi chuyển qua đất cơ sở thể dục thể thao: 0,02 ha

+ Đất cơ sở cơ sở thể dục thể chuyển sang đất giáo dục - đào tạo: 0,39 ha

- Giảm 1,02 ha cho các mục đích sau:

+ Đất sản xuất kinh doanh: 0,4 ha


+ Đất khu dân cư đô thị: 0,62 ha

Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa bàn xã có 138,48 ha, chiếm 52,78% diện tích đất phi nông nghiệp

i) Đất phi nông nghiệp khác

Đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp khác không tăng giảm so với hiện trạng năm 2010 (0,25 ha), chiếm 0,10% diện tích đất phi nông nghiệp.
1.3.  Đất chưa sử dụng

Đến năm 2020 sẽ đưa 1,75 ha đất chưa sử dụng vào mục đích đất khu ở đô thị và đất phát triển hạ tầng. Như vậy, đến năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn xã còn 19,61 ha, chiếm 1,65% tổng diện tích tự nhiên.

1.4. Đất khu du lịch
Đến năm 2020, diện tích đất khu du lịch có 7,75 ha, chiếm 0,72% diện tích tự nhiên, được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 0,26 ha
+ Đất rừng sản xuất: 2,29 ha
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,22 ha
+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 4,98 ha
1.5.  Đất đô thị

Trong kỳ quy hoạch đất đô thị tăng 99,02 ha được lấy từ các loại đất sau: 
+ Đất lúa nước: 74,23 ha

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 15,82 ha

+ Đất rừng sản xuất: 0,72 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 5,92 ha

+ Đất thủy lợi: 0,62 ha

+ Đất chưa sử dụng: 1,71 ha



Đồng thời trong kỳ quy hoạch diện tích đất ở đô thị giảm 9,66 ha cho mục đích phát triển cở sở hạ tầng.

2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép trong kỳ QH
Để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Xã, trong kỳ quy hoạch cần: 
- Chuyển 132,64 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trong đó:
+ Đất lúa nước: 103,82 ha.

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại: 34,74 ha.

+ Đất rừng sản xuất: 10,97 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,11 ha

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 4,02 ha, trong đó:

+ Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây HN còn lại: 3,02 ha

+ Đất chuyên trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,58 ha

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác: 0,42 ha

- Chuyển đổi giữa các loại đất phi nông nghiệp là 4,25 ha, trong đó:


+ Đất thủy lợi chuyển qua đất giao thông: 0,43 ha


+ Đất thủy lợi chuyển qua đất cơ sở thể dục thể thao: 0,02 ha

+ Đất cơ sở cơ sở thể dục thể chuyển sang đất giáo dục - đào tạo : 0,39 ha. 


+ Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất sản xuất kinh doanh: 0,4 ha

+ Đất phát triển hạ tầng chuyển sang đất ở đô thị: 0,62 ha

Bảng 8: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép 

trong kỳ quy hoạch

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
(ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	151,29

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	105,47

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	34,74

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	10,97

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	0,11

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	4,02

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại
	LUC/HNK
	3,02

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	0,58

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	0,42


3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch

- Đất chưa sử dụng chuyển sang đất khu dân cư nông thôn: 1,71 ha

- Đất chưa sử dụng chuyển sang đất giao thông: 0,04 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch
	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích
(ha)

	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	0,04

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	0,04

	3
	Đất đô thị
	DTD
	1,71


III. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 -2015, giai đoạn 2016 – 2020
	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TN
	1.069,00 
	100 
	1.069,00 
	100
	1.069,00
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	742,42
	69,45
	651,75
	60,97
	600,94
	56,22

	1.1
	Đất lúa nước
	240,03
	22,45
	171,78
	16,07
	131,94
	12,34

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	116,96
	10,94
	97,21
	9,09
	93,97
	8,79

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	368,6
	34,48
	364,93
	34,14
	357,31
	33,42

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	16,83
	1,57
	17,83
	1,67
	17,72
	1,66

	2
	Đất phi nông nghiệp
	216,24
	20,23
	240,08
	22,46
	262,36
	24,54

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,71
	0,07
	0,71
	0,07
	0,71
	0,07

	2.2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,04
	0,10
	2,26
	0,21
	15,79
	1,48

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,45
	0,60
	6,42
	0,60
	6,34
	0,59

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	91,01
	8,51
	84,34
	7,89
	67,84
	6,35

	2.5
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	37,00
	3,46
	36,63
	3,43
	30,95
	2,90

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	79,78
	7,46
	107,47
	10,05
	138,48
	12,95

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,25
	0,02
	0,25
	0,02
	0,25
	0,02

	3
	Đất chưa sử dụng
	19,36
	1,81
	19,61
	1,84
	19,61
	1,84

	4
	Đất đô thị
	 
	 
	 
	 
	180,34
	16,87

	5
	Đất khu du lịch
	 
	 
	2,92
	0,27
	7,75
	0,72

	6
	Đất khu dân cư nông thôn
	90,98
	8,51
	156,64
	14,65
	
	


Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất xã Hương An

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối đến năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	151,29
	90,92
	60,37

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	105,47
	68,65
	36,82

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	34,74
	18,92
	15,82

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	10,97
	3,35
	7,62

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	0,11
	 
	0,11

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	4,02
	1,00
	3,02

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại
	LUC/HNK
	3,02
	 
	3,02

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	0,58
	0,58
	0,00

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	0,42
	0,42
	0,00


2. Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2010
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	1.069
	1.069
	1.069
	1.069
	1.069
	1.069

	1
	Đất nông nghiệp
	742,42
	725,10
	705,99
	687,97
	680,71
	651,75

	1.1
	Đất lúa nước
	240,03
	225,93
	210,00
	195,80
	189,84
	171,78

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	116,96
	114,09
	111,03
	106,63
	105,82
	97,21

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	368,6
	368,25
	368,13
	367,71
	367,22
	364,93

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	16,83
	16,83
	16,83
	17,83
	17,83
	17,83

	2
	Đất phi nông nghiệp
	216,24
	223,19
	228,63
	230,59
	228,19
	240,08

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	2.2
	Đất khu công nghiệp
	1,04
	2,32
	2,32
	2,32
	2,26
	2,26

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,42

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	91,01
	89,86
	89,37
	88,72
	85,17
	84,34

	2.5
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	37,00
	37,00
	37
	37,00
	37,00
	36,63

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	79,78
	84,60
	90,53
	93,14
	94,35
	107,47

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	3
	Đất chưa sử dụng
	19,36
	19,26
	19,26
	19,26
	19,61
	19,61

	4
	Đất khu du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	2,92

	5
	Đất khu dân cư nông thôn
	90,98
	101,45
	115,12
	131,18
	142,49
	156,64


Chương V

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP
I. Nhu cầu đầu tư và lộ trình thực hiện 

1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư
Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các phương án phát triển, dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho thời kỳ  2011 - 2020 ước tính khoảng 744 tỷ đồng (giá năm 2010); trong đó, thời kỳ 2011 – 2015 cần 68 tỷ đồng, thời kỳ từ 2016 – 2020 cần 676 tỷ đồng. 
Trong tổng vốn đầu tư, vốn đề nghị Nhà nước hỗ trợ chiếm 7,3% (riêng thời kỳ 2011 – 2015 chiếm khoảng 15%), chủ yếu đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xây dựng trường học…; vốn kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp, đầu tư trong dân và vốn vay chiếm 82,7%, đây là nguồn vốn quan trọng, chủ yếu để phát triển sản xuất kinh doanh và một phần đóng góp xây dựng các công trình công cộng, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Riêng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư mới, kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp và dân cư.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	STT
	Hạng mục
	Phân kỳ đầu tư
	Nguồn vốn

	
	
	Tổng số
	 2011 - 2015
	2016
- 2020
	Ngân sách NN
	Nguồn khác (DN, dân, vay)

	
	Tổng
	743,75
	68,22
	675,52
	54,00
	689,75

	1
	Giao thông
	162,84
	45,22
	117,62
	44,54
	118,30

	2
	Về thuỷ lợi
	9,61
	9,61
	0,00
	2,50
	7,11

	3
	Điện
	3,80
	0,00
	3,80
	0,80
	3,00

	4
	Trường học các cấp
	7,80
	3,00
	4,80
	2, 00
	5,80

	5
	Cơ sở vật chất văn hoá
	13,40
	10,40
	3,00
	3,70
	9,70

	6
	Chợ nông thôn
	1,8
	0,00
	1,80
	0,00
	1,80

	7 
	Khu dân cư
	544,5
	0,00
	544,50
	0,00
	544,50


Các chương trình, dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư (theo biểu số 4- Phụ lục I)
2. Giải pháp huy động các nguồn vốn

Đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ đầu tư mở rộng đường trục chính liên xã; các công trình thủy lợi, trường học, hạ tầng xử lý nước thải... UBND Xã cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, vận động nhân dân hiến đất, tham gia giải phóng mặt bằng,... để đảm bảo tiến độ các công trình, dự án.

Đối với các dịch vụ cấp điện, nước sinh hoạt, bưu chính – viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ cần đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để cung cấp dịch vụ đến người dân an toàn, đảm bảo chất lượng; nhất là hạ tầng cấp điện. 

Huy động đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, các công trình công cộng như cây xanh, đường thôn xóm, đường nội đồng, nhà sinh hoạt thôn, tổ chức thu gom rác thải…. 

Quản lý tốt quy hoạch và quỹ đất kinh doanh để tạo nguồn thu từ đất cho xây dựng các công trình hạ tầng. Tổ chức công bố quy hoạch, quản lý quỹ đất công, cắm mốc chỉ giới xây dựng để giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các công trình xây dựng.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… Tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng công cộng, dân sinh.

Hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân dân trong Xã mạnh dạn đầu tư kinh doanh, phát triển thêm ngành nghề mới. Hỗ trợ các hộ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước cho đầu tư sản xuất nông nghiệp, tiếp cận “chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản” theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để khuyến khích, và kêu gọi các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư kinh doanh vào địa bàn Xã; đồng thời, đóng góp một phần xây dựng các công trình công cộng, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 
Thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ gắn với phát triển ngành nghề nông thôn. 
Thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, các nhà đầu tư đào tạo phát triển nghề, giới thiệu việc làm, nhất là cho lực lượng lao động trẻ. 
II. Phát triển nguồn nhân lực 
Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ UBND Xã, cán bộ các tổ chức đoàn thể được đi đào tạo nâng cao năng lực theo hướng chuẩn hóa.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước cấp xã phù hợp yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm đào tạo trong thành phố Huế giúp đỡ đào tạo cán bộ, thử nghiệm các nghiên cứu – triển khai trên địa bàn Xã. 

Đào tạo nghề: Phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-215. Thực hiện các chính sách hỗ trợ học nghề; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, các nhà đầu tư đào tạo phát triển nghề, giới thiệu việc làm, nhất là cho lực lượng lao động trẻ. 

Giáo dục phổ thông: Coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và truyền thống dân tộc. Giáo dục kiến thức về dinh dưỡng và kỹ năng chăm sóc trẻ nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Thực hiện tốt đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đề án dạy ngoại ngữ, tin học...
Huy động nguồn lực theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm để nâng cấp, mở rộng cơ sở hiện có đạt chuẩn. Đầu tư trang thiết bị dạy và học, các phòng chức năng, phòng hiệu bộ, sân chơi, bãi tập cho học sinh nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Cải tạo các nhà vệ sinh trường học, tạo môi trường học tập thân thiện.

Khuyến khích, vận động và phối hợp thực hiện phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở; tạo cơ hội học tập cho các em học sinh lớp 9 không đủ điều kiện vào trường trung học phổ thông đi học nghề hoặc bổ túc văn hóa để thực hiện mục tiêu phổ cập trung học trong độ tuổi.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Phát huy vai trò của hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh trong giáo dục đạo đức và ý thức học tập của học sinh; ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Khuyến khích, vận động các dòng họ, các tổ chức xã hội xây dựng và phát triển quỹ khuyến học. Xây dựng phong trào thi đua học tập trong con em toàn Xã.
III. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ
Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân như: lớp kỹ thuật trồng trọt, lớp kỹ thuật chăn nuôi, lớp kỹ thuật lâm nghiệp… 

Hình thành đội ngũ khuyến nông viên cơ sở để hướng dẫn giúp đỡ chuyển giao công nghệ kỹ thuật đến tận người dân. Tổ chức mạng lưới dự báo dịch bệnh để có giải pháp phòng trừ kịp thời.
Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho các hộ nông dân thông qua nhiều hình thức, phương pháp đảm bảo cho người sản suất nắm bắt được kỹ thuật tiên tiến. Chú trọng ứng dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi có phẩm chất tốt, năng suất cao, có khả năng chống, chịu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Xã; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. 
IV.  Bảo vệ tài nguyên – môi trường
Tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của Hương An là đất và nước, là những tài nguyên có hạn, nhất là tài nguyên đất; vì vậy, cần tổ chức quản lý, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Cần cân nhắc kỹ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; cân nhắc giữ lại những khu đất màu mỡ cho canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng cho các hộ nông dân quản lý, sử dụng và khai thác ổn định, lâu dài thông qua cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, tạo tâm lý yên tâm để đầu tư thâm canh vào sản xuất và cải tạo đất.   

Tổ chức nạo vét các sông, hói, trồng cây dọc bờ sông, giữ sạch cảnh quan môi trường; kết hợp giao khoán quản lý khai thác để nâng hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước. 

Trong quá trình xây dựng các công trình, mở đường cần chú ý giữ các thảm cây xanh, nhất là cây lâu năm. Cần phát động trồng cây xanh trong các khu dân cư, những nơi công cộng, dọc các trục đường, hai bờ sông và các khu vực đang quy hoạch; có quy định về tạo môi trường cây xanh khi tiến hành xây dựng các công trình mới. 

Tổ chức thu gom rác trong các khu dân cư. Vận động các hộ gia đình xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Tìm nguồn hỗ trợ và hướng dẫn các hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas. 

Nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường của thôn Bồn Trì đến các thôn còn lại trong Xã. Xây dựng quy ước của Xã về xử lý rác thải, vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường; thực hiện xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các hộ vi phạm gây mất vệ sinh trong xóm làng, xây dựng quỹ bảo vệ môi trường; khuyến khích hình thành Hội bảo vệ thiên nhiên để cùng tham gia vào công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái của Xã. Đưa các nội dung đánh giá tác động môi trường vào quá trình ra quyết định đầu tư. Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên – môi trường, kiểm tra vệ sinh môi trường ở các cơ quan, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm chấp hành vệ sinh môi trường theo đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.
V. Giảm nghèo và an sinh xã hội

Kết hợp đồng bộ các biện pháp tích cực để giảm nhanh, bền vững số hộ nghèo. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, tạo việc làm từ Ngân hàng chính sách xã hội. Thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Gắn thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ với phòng trào xây dựng nhà tình nghĩa; hoàn thành tu sửa, xây dựng nhà cho hộ nghèo ngay trong năm 2011. 

Phối hợp với các trung tâm tư vấn việc làm tổ chức đào tạo, dạy nghề gắn với giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động.
Tổ chức truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Phát triển phong trào quần chúng về thể dục thể thao, dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe. 

Tiếp tục thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên; vận động những người trong độ tuổi sinh thực hiện sinh đẻ có kế hoạch; mở rộng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên. 
VI. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, Chính quyền Xã đạt trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến hoặc vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân; năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực. Bồi dưỡng công tác quản lý Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo theo chức năng. Chuẩn hóa trình độ của cán bộ, công chức Xã đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân được tham gia đầy đủ vào các quá trình ra quyết định ở địa phương. Thực hiện niêm yết công khai tại văn phòng UBND Xã, thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh các chủ trương chính sách, các quy định để nhân dân tham gia. Xây dựng quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN Xã, các đoàn thể với Chính quyền nhằm nâng cao công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận

Căn cứ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Hương An đến năm 2010, đối chiếu 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ trong thời kỳ từ nay đến năm 2020, Hương An đã cơ bản đạt được 12 tiêu chí; để sớm thực hiện được mục tiêu đưa Hương An trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2015, cần có sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành trong Tỉnh và Huyện, sự nỗ lực của Chính quyền và nhân dân trong Xã để tập trung thực hiện một số những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục chuyển đổi nhanh cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, vùng rau – màu “sạch”, vùng chăn nuôi an toàn, phát triển hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào các khâu sản xuất và chế biến nông sản để nâng cao phẩm chất và giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương như: lúa, rau, vịt, lợn, cá.... 
- Kêu gọi đầu tư phát triển các ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ đô thị, phát triển các ngành công nghiệp chế biến để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương và thu hút thêm lao động từ nông nghiệp.  

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi, xử lý môi trường nước, các thiết chế văn hóa, chỉnh trang các khu dân cư, tạo thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn toàn Xã.

II. Một số kiến nghị 

1. Cơ chế chính sách

Hương An là một xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định... đề nghị các cấp chính quyền có một số chính sách ưu đãi như:


- Trợ giá, bảo hiểm một số mặt hàng chủ yếu, kể cả vật tư nông nghiệp.


- Hỗ trợ ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo Quy hoạch.

- Hàng năm hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, triển khai thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

- Hỗ trợ đào tạo nghề trong thanh niên tạo chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động trong Xã.
2. Phát triển nguồn nhân lực

Hương An có rất ít tài nguyên thiên nhiên, vì vậy cần phải chăm lo khai thác nguồn nhân lực (tài nguyên con người), hướng đến xây dựng nền kinh tế tri thức. Theo đó, trước hết Chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Xã cần quan tâm nhiều hơn việc nâng cao chất lượng con người và chất lượng cuộc sống; trong đó:

- Chăm lo công tác y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Làm tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế để nâng cao chất lượng con người.

- Chăm lo nhiều hơn nữa cho công tác giáo dục – đào tạo; xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục các thế hệ học sinh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các thầy cô giáo; nhất là đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập. 
Xây dựng một xã hội học tập; đảm bảo cho mọi người được tiếp cận thuận lợi các điệu kiện để học tập, được chia sẻ thông tin để nâng cao tri thức. 

3. Thực hiện quy hoạch Hương An 
Ưu tiên thực hiện các công trình đến năm 2015:

- Đầu tư xây dựng và nâng cấp các tuyến đường thôn, xóm.  

- Đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng.

- Chuyển đổi diện tích trồng lúa còn lại ở thôn Thanh Chữ thành đất phi nông nghiệp (đất ở, dịch vụ).

- Di dời mồ mã ở thôn An Vân, thôn Bồn Trì, tập trung vào khu vực quy hoạch nghĩa trang của xã.

Còn lại các công trình khác chưa phân bổ được nguồn vốn đầu tư, tổ chức cắm mốc lộ giới theo quy hoạch.

III. Tổ chức thực hiện
UBND xã là cơ quan trực tiếp điều hành quản lý tổ chức thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hương An.

Các ngành cấp huyện phối hợp xây dựng kế hoạch, hỗ trợ UBND xã lập các dự án chi tiết, các hoạt động, giải pháp liên quan đến lĩnh vực phụ trách để thực hiện Đề án.

Ủy ban mặt trận tổ quốc Xã, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án, chia sẻ những thành công để phát triển ra cộng đồng.
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PHỤ LỤC
� Theo báo cáo Kinh tế xã hội năm 2010 của UBND xã Hương An.


� Tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn Huyện năm 2010 là 8,7% (Chuẩn thời kỳ 2011 – 2015).


� Toàn huyện: Mật độ điện thoại đạt 15 máy/100 dân; số thuê bao internet đạt 3 thuê bao/100 dân
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